






CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

=====o0o=====

Đắk Mil, ngày ..... tháng 4 năm 2022 

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THUẬN AN

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯỜNG NIÊN 2022

Tên cổ đông:……………………………….………..…

Mã cổ đông:………………..

Số CMND/ĐKKDCấp ngày……………..……Tại……………….……....................

Địa chỉ:…………………………………….….……………………………………...

Điện thoại:……….…………Fax:………….…………....Email:…………..........…..

Tổng số cổ phần sở hữu:………………….…………..……………………………...

(bằng chữ:……… ………………………………………………………..............)

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần cà

phê Thuận An tổ chức vào 14 giờ 00 ngày 22/4/2022 tại Công ty Cổ phần Cà phê

Thuận An.

                                                                                       CỔ ĐÔNG

                                                               (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tê)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

................., ngày ..... tháng ...... năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN
V/v: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công

ty Cổ phần cà phê Thuận An 

1. Bên ủy quyền 

Tên cổ đông.......................................................................................................

CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD/Chứng thực cá nhân hợp pháp khác/ĐKDN
số:     .................................................................................................................
.........

Ngày cấp:..................... Nơi cấp: .....................................................................

Địa chỉ: .............................................................................................................

Mã số cổ đông (nếu có): ...................................................................................

Hiện  đang  sở  hữu:  ....................................  cổ  phần  phổ  thông  (mệnh  giá
10.000 VND/cổ phần). 

2. Bên được ủy quyền 

Ông/Bà: ............................................................................................................

CMND/Hộ  chiếu/Thẻ  CCCD/Chứng  thực  cá  nhân  hợp  pháp  khác/Giấy
chứng  nhận  đăng  ký  doanh  nghiệp/Tài  liệu  pháp  lý  tương
đương:  ...............................Ngày cấp:..................Nơi
cấp:...........................................

Địa chỉ: ..............................................................................................................

3. Nội  dung  ủy  quyền  Thay  mặt  Bên  ủy  quyền  tham dự  họp  ĐHĐCĐ
thường  niên  năm  2022  của  Công  ty  Cổ  phần  cà  phê  Thuận  An  vào  ngày
22/4/2022.

Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề thông qua tại
ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần cà phê Thuận An theo
quy định của pháp luật và Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của
Công ty Cổ phần cà phê Thuận An với số lượng cổ phần được ủy quyền là: 

      Toàn bộ            Một phần: .....................................................................

Quyền khác tại ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty:

..........................................................................................................................



 4. Thời hạn ủy quyền Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần cà phê Thuận An

 5. Trách nhiệm của người được ủy quyền:

- Thực hiện công việc được ủy quyền tại Mục 3 nêu trên.

- Không được ủy quyền lại cho bên thứ ba để thực hiện công việc được ủy
quyền./.

BÊN ĐƯỢC ỦY
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO
ỦY QUYỀNCỦA CỔ ĐÔNG

 LÀ TỔ CHỨC
(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên,
đóng dấu (nếu có))



CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THUẬN AN

Địa chỉ:  Thôn Thuận Sơn, Xã Thuận An, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông

Tel: 02613 747 053     *     Fax: ………..

Số: ........./2022/QĐ-HĐQT Đắk Mil, ngày ...... tháng .... năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
(V/v Thành lập Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THUẬN AN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông
qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cà phê Thuận An được Đại hội cổ
đông thành lập công ty thông qua ngày 27/06/2020, được sửa đổi, bổ sung ngày 25/05/2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Thành lập Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2022 – Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An, bao gồm các cá nhân có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Sỹ Anh - PP. Kỹ Thuật – Nghiệp vụ Trưởng ban

2. Ông Nguyễn Thành Trung - CV P.Kỹ thuật – Nghiệp vụ Thành viên

3. Bà    Phạm Thị Phượng - Kế toán viên Thành viên

Điều 2.Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 có nhiệm
vụ: 

- Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ năm 2022 theo quy định của Pháp luật và
Điều lệ Công ty;

- Lập và báo cáo kết quả Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội, đảm bảo tính trung
thực, tuân thủ Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Sau khi Đại hội được tổ chức thành công, Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông sẽ tự động
giải thể.

Điều 3.Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giám đốc, Ban Tổ chức ĐHĐCĐ năm 2022, các thành viên Ban Kiểm tra tư cách Cổ
đông và các Phòng, Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu VT; VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Nghị



CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THUẬN AN

Địa chỉ: Thôn Thuận Sơn, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông
Tel:  2613 747 053     *     Fax: ……………..

Số: ......./2022/BC - BKTTCCĐ Đắk Mil, ngày ...... tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THUẬN AN

Vào hồi 14 giờ 00 ngày 22 tháng 4 năm 2022, tại: Công ty CP cà phê Thuận An

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có: 

1. Ông: Nguyễn Sỹ Anh Trưởng ban

2. Ông: Nguyễn Thành Trung Thành viên

3. Bà  : Phạm Thị Phượng Thành viên

đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tới tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm
2022 Công ty Cổ phần cà phê Thuận An

Kết quả cụ thể như sau:

1. Tổng  số  cổ  đông  trong  danh  sách  chốt  ngày  08/04/2022  là:  ...... cổ  đông,  nắm  giữ
1.613.690 cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Số cổ đông tham dự đại hội là: ...................................................cổ đông

Trong đó : + Tham dự trực tiếp: ...........................................cổ đông

+ Tham dự thông qua uỷ quyền:..........................cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu....................cổ phần, bằng..........% số lượng cổ phần có quyền
biểu quyết của Công ty; 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
thông qua ngày 01/07/2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của Công
ty Cổ phần cà phê Thuận An với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện
tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi  ….. giờ ….. ngày 22/04/2022 và đã
được báo cáo công khai trước Đại hội./.

  TM/ BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN

…………………..



CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THUẬN AN

Địa chỉ: Thôn Thuận Sơn, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông

Tel: 02613 747 053         *     Fax: ……………….

Số: ........./2022/QĐ-HĐQT Đắk Mil, ngày ...... tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
(V/v: Ban hành Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

----------------------------------

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THUẬN AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần cà phê Thuận An được Đại
hội cổ đông thành lập công ty thông qua ngày 18/7/2019, được sửa đổi, bổ sung ngày
25/05/2021;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông

thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giám đốc, các thành viên Ban Tổ chức Đại hội, các thành viên liên quan và các cổ đông

tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định

này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT; VP HĐQT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Nghị



CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ THUẬN AN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thuận An, ngày …. tháng 04 năm 2022

QUY CHẾ 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của
 Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn

bản hướng dẫn thi hành;

 Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP cà phê Thuận An;

Căn cứ Nghị quyết số  01/2022/NQ-HĐQT ngày  08/03/2022 về việc tổ chức

ĐHĐCĐ năm 2022;

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An ban

hành Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau: 

Chương I.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng  

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường

niên năm 2022 Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An.

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại

hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy

chế này.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Toàn bộ cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông tại

ngày chốt quyền tham dự Đại hội (ngày 22/04/2022), Ban tổ chức Đại hội và các

đối tượng khác theo thẩm quyền phê duyệt của Chủ tọa Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:
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a. Tất cả các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn

đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

b. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người

khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền

này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm theo Thư mời họp Đại hội

đồng cổ đông của Công ty.

c. Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội còn

được phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử có các thông tin về tên cổ

đông, mã số đại biểu, số cổ phần sở hữu, số cổ phần đại diện, số cổ phần được quyền

biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự và Nội dung biểu quyết tại

Đại hội.

d. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau

đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách

nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu

quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

a. Trang phục của cổ đông đến tham dự Đại hội đảm bảo lịch sự, trang trọng.

b. Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công

ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia

theo đúng quy định.

c. Các cổ đông hay đại diêṇ cổ đông tới tham dự cuôc̣ họp phải hoàn thành các

thủ tục đăng ký tham dự Đại hôị với Ban tổ chức Đại hôị.

d. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này.

e. Nghiêm túc chấp hành nôị quy tại cuôc̣ họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng

kết quả làm viêc̣ tại Đại hôị.

Điều 5. Trách nhiệm và quyền của Chủ tọa Đại hội

1. Chủ tọa là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, giữ vai trò là người chủ trì

cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

2. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm và quyền sau đây:

a. Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật

tự.
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b. Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ

đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi

Đại hội bắt đầu), Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức

giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có

sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định.

c. Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một

cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh

được mong muốn của đa số người dự họp.

d. Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm

khác và tại một địa điểm do Chủ toạ quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại

hội, nếu nhận thấy rằng:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc

họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách

hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai

mạc.

Điều 6. Trách nhiệm của Ban Thư ký Đại hội

1. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diến biến Đại hội và những

vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được

thông qua tại Đại hội.

Điều 7. Trách nhiệm của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm

phiếu

1. Trách nhiệm của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông: 

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Chủ tịch HĐQT đề cử và thông qua tại Đại

hội, có trách nhiệm:

a) Nhận giấy tờ của cổ đông và đại diện cổ đông đến họp.

b) Phát tài liệu họp, phiếu biểu quyết và phiếu lấy ý kiến bằng văn bản cho các

cổ đông.

c) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

2. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu:
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Ban kiểm phiếu do Chủ tịch HĐQT đề cử và thông qua tại Đại hội, có trách

nhiệm:

a) Phát và thu phiếu biểu quyết, phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cho các

cổ đông và đại diện cổ đông đến họp.

b) Kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông và đại diện cổ

đông đến họp.

c) Xác nhận thông tin hợp lệ của phiếu biểu quyết và phiếu lấy ý kiến cổ đông

bằng văn bản, của cổ đông và đại diện cổ đông đến họp.

d) Tổng hợp, lập biên bản kiểm phiếu và thông báo kết quả trước Đại hội

trước khi thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

Chương III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại

diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời

họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương

trình Đại hội đồng cổ đông.

2. Trình tự tiến hành Đại hội được quy định chi tiết, cụ thể tại Chương trình

họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Điều 10. Thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm

2022

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng

hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản theo Khoản 1, 2

Điều 147 Luật doanh nghiệp và Điều 29 Điều lệ công ty.

a) Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại

diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, cụ

thể:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán;

- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; 

- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
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- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị

tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

- Tổ chức lại, giải thể Công ty.

b) Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít

nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường

hợp quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 29 Điều lệ Công ty.

c) Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải

thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu

biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu

của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một

phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử

thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu

tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi

đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở

lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị

hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu

bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

2. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông:

quyết định của Chủ tọa đại hội là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều

phải tuân theo.

Điều 11. Xử lý trường hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông không thành 

Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà

không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 8 Quy chế này

thì người triệu tập họp hủy cuộc họp. Cuộc họp sẽ được triệu tập lại theo quy định

tại điều 27 Điều lệ Công ty.

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công

ty phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và

thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại công ty. 

Chương IV

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 13. Một số quy định khác:
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1. Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý

của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội

dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã

được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng

ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;

2. Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ

đông khi cố tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm

mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại

hội.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực thi hành 

Quy chế này bao gồm 5 chương, 14 điều, được Ban tổ chức Đại hội đồng cổ

đông Công ty áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty

năm 2022 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông

qua.

Nơi nhận:            
- Cổ đông công ty; 
- TV HĐQT, BKS;  
- Lưu: VT, HS. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Nghị
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   CÔNG TY CỔ PHẦN
   CÀ PHÊ THUẬN AN

Số: ..../BC-TAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     Thuận An, ngày .... tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021 VÀ

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;      
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2021;

Công ty Cổ phần cà phê Thuận An báo cáo kết quả hoạt động Sản xuất kinh
daonh (SXKD) năm 2021 và triển khai kế hoạch SXKD năm 2022 cụ thể như sau:

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021 

I. Đặc điểm tình hình

Năm 2021, trước những khó khăn chung do tác động của dịch bệnh Covid-19, là
đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, hoạt động SXKD của Công ty
trong năm qua gặp không ít khó khăn như: diễn biến bất lợi về thời tiết, mưa trái mùa
ảnh hưởng đến chu kỳ ra hoa của cây cà phê nên có phần ảnh hưởng đến năng suất, sản
lượng; do dịch bệnh tác động rất lớn, làm ảnh hưởng đến khâu vận chuyển hàng hóa
nông sản gặp nhiều khó khăn; nhân sự có nhiều biến động, một số cán bộ, nhân viên
chậm thay đổi về tư duy, phương pháp làm việc còn thụ động, ỉ lại đã chủ động xin
chấm dứt hợp đồng lao động (06 nhân viên); giá các mặt hàng nguyên nhiên vật liệu,
vật tư phân bón không ngừng tăng (có mặt hàng tăng gấp đôi so với thời điểm cùng kỳ
năm 2020);

Trước những khó khăn trên, với mục tiêu duy trì ổn định mọi hoạt động của Công
ty, mở rộng hợp tác đầu tư để khai thác có hiệu quả quỹ đất, lựa chọn cây trồng có giá
trị kinh tế, có đầu ra ổn định để tự tổ chức sản xuất là hướng đi được Ban lãnh đạo
Công ty lựa chọn. Để triển khai thực hiện được kế hoạch sản xuất, công tác tuyển dụng
nhân sự có chuyên môn, có kinh nghiệm là yêu cầu trọng tâm, là khâu then chốt trong
hoạt động SXKD của Công ty; 

Với sự quyêt tâm, đồng lòng của tập thể cán bộ, công nhân viên và người lao
động, sự chỉ đạo kịp thời từ HĐQT Công ty, sự giám sát chặt chẽ của Ban Kiểm soát;
sự quan tâm, tạo điều kiện của các ban ngành của địa phương, hoạt động SXKD trong
năm 2021 đạt được nhiều kết quả so với kế hoạch đề ra.
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II. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

1. Kết quả thực hiện một só chỉ tiêu tài chính:

a. Kết quả kinh doanh tổng thể:

ĐVT: Trđ

Chỉ tiêu Số tiền

- Tổng doang thu 13.907

+ Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ 13.751

+ Doanh thu hoạt động tài chính 35

+ Thu nhập khác 121

- Tổng chi phí 12.246

+ Giá vốn hàng bán 8.961

+ Chi phí tài chính 0

+ Chi phí quản lý kinh doanh 2.855

+ Chi phí bán hàng 22

+ Chi phí khác 408

- Lợi nhuận kế toán trước thuế 1.661

- Lợi nhuận sau thuế TNDN 1.661

b. Chi tiết theo từng loại cây trồng:

 ĐVT: Trđ

STT Loại cây trồng Doanh
thu

Giá vốn Lãi gộp Lợi
nhuận/ha

1 Cây chanh dây 2.223 1.719 504 67

2 Cây khoai tây 679 635 44 12,2

3 Cây bí đỏ 100 147 (47) (10)

4 Cây cà phê 3.885 3.915 (30) (0,555)

5 Cây bắp sinh khối 382 166 216 27

6 Cây bắp giống F1 3.177 1.721 1.456 24

7 Liên kết sản xuất 3.206 674 2.532 16

8 Doanh thu cà phê khoán 190 30 160 24

Tổng 13.842 9.007 4.835

2. Đánh giá kết quả thực hiện chi tiêu, kế hoạch trong năm 2021:
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1. Về cơ cấu tổ chức và quản lý nhân sự:

1.1. Cơ cấu tổ chức:

a. Cấp lãnh đạo Công ty:

- Hội đồng quản trị Công ty : 03 người

- Ban kiểm soát : 03 người

b. Cấp quản lý và điều hành: 

- Tổng số cán bộ, công nhân viên : 43 người

Trong đó: 

+ Giám đốc : 01 người

+ Trường/phó phòng ban : 04 người

+ Nhân viên : 10 người

+ Công nhân trực tiếp sản xuất : 28 người

1.2. Tăng giảm lao động và công tác tuyển dụng trong năm:

- Tổng số lao động đầu kỳ : 40 lao động;

+ Tăng trong kỳ : 15 lao động (tuyển dụng thay thế);

+ Giảm trong kỳ : 12 lao động (tự nguyện chấm dứt HĐLĐ);  

+ Tổng số lao động có đến thời điểm báo cáo: 43 lao động;

- Trong năm 2021 Công ty đã tổ chức tuyển dụng thay thế 15 lao động, trong đó:
tuyển dụng nhân sự có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ là 06 lao động, lao động trực
tiếp sản xuất là 9 lao động, bổ nhiệm 02 chức danh cán bộ quản lý TP. Kỹ thuật –
Nghiệp vụ và Chánh Văn phòng Công ty;

- Giải quyết chấm dứt hợp đồng lao động cho 12 lao động (tự nguyện chấm dứt
hợp đồng) theo quy định của Công ty và pháp luật;

- Cơ cấu tổ chức của Công ty hiện nay được bố trí tinh gọn, sắp xếp hợp lý, hoạt
động có hiệu quả theo đúng lĩnh vực chuyên môn;

- Công tác tuyển dụng thực hiện theo đúng quy định, chú trọng đến chất lượng
đầu vào, chuyên ngành, công việc cần tuyển dụng, theo đúng vị trí việc làm. Nhân sự
tuyển dụng trong năm 2021 về cơ bản đáp ứng được yêu cầu công việc, có ý thức và có
trách nhiệm đối với công việc được giao. 

2. Về công tác quản lý tài chính: 

a. Về quản lý chi phí, nợ phải thu, phải trả: Thực hiện công tác quản lý tài chính
theo nguyên tắc công khai, minh bạch, có hệ thống, tiết kiệm, hiệu quả và giảm thiểu
rủi ro cụ thể:

- Chi phí đầu tư sản xuất: Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dựa trên nguyên
tắc tiết kiệm, hiệu quả, việc mua sắm vật tư, phân bón thực hiện chào giá cạnh tranh,
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lựa chọn đơn vị cung cấp uy tín, có giá ưu đãi nhất để thương thảo, ký kết hợp đồng.
Quản lý chặt chẽ nguồn vật tư, phân bón, thốc BVTV phục vụ chăm sóc vườn cây;

- Chi phí quản lý: Thực hiện trên nguyên tắc minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, ưu
tiên chi phí cho hoạt động đầu tư vào sản xuất, kiểm soát chặt nhu yếu phẩm của các
phòng ban; 

- Chi phí tiền lương, tiền công: Thực hiện chi trả tiền lương, tiền công và các
khoản trích theo lương đúng thực tế thực hiện công việc, theo qui định của Công ty và
pháp luật. Thu nhập bình quân/ lao động năm 2021: 5.000.000 đồng/ người/tháng;

- Về quản lý công nợ phải thu, phải trả: Thực hiện việc mở sổ sách theo dõi, phản
ánh kịp thời các khoản nợ phải thu, phải trả và tình hình biến động chi tiết theo từng
đối tượng, đôn đốc thu hồi nợ dứt điểm, kịp thời, đồng thời cân đối nguồn tài chính để
thanh toán các khoản công nợ đối với khách hàng. Hiện tại Công ty không có các
khoản nợ xấu, nợ phải thu khó đòi tồn đọng và nợ vay, nợ khách hàng.

b. Về quản lý tài sản và dòng tiền: 
- Quản lý, mua sắm tài sản cố đinh: Tài sản cố định được ghi sổ và theo dõi chi

tiết theo phân loại tài sản, trích khấu hao theo qui định hiện hành. Việc mua sắm, trang
bị tài sản cố định, công cụ lao động chỉ thực hiện khi có nhu cầu thực sự cần thiết để
phục vụ cho hoạt động SXKD của Công ty; 

- Năm 2021 Công ty tiến hành thanh lý 14 ha cà phê bị bệnh, năng suất thấp, sau
khi chủ trương được HĐQT Công ty chấp thuận, Công ty đã thành lập hội đồng thanh
lý tài sản và thực hiện đấu giá công khai, minh bạch;

- Việc mua sắm hàng hóa, nguyên nhiên vật liệu, công cụ, dụng cụ dùng cho sản
xuất kinh doanh, thực hiện theo quy định của Công ty; 

- Việc quản lý và sử dụng quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng được phản ánh đầy đủ,
kịp thời vào hệ thống sổ kế toán theo qui định, không để xảy ra rủi ro về tài chính.

3. Về công tác điều hành, chỉ đạo sản xuất:

3.1. Công tác quản lý đất đai: 

- Tổng diện tích đất Công ty quản lý : 2.882.194,6 m2

Tong đó: + Đất trồng cây lâu năm :    670.826,2 m2

+ Đất trồng cây hàng năm :    2.030.114 m2

+ Đất trụ sở Công ty (TM,DV) :        4.968,4 m2

+ Đất phi nông nghiệp :      59.277,9 m2

+ Đất giao thông :      92.516,6 m2

+ Đất mặt nước :      24.491,3 m2

- Công ty thực hiện tốt công tác bảo vệ, quản lý đất đai theo quy chế, phân công
bảo vệ chuyên trách thường xuyên tuần tra đồng thời gắn trách nhiệm của cán bộ chi
đạo sản xuất tham gia bảo quản tài sản;
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- Do diện tích đất của Công ty không tập trung, phần lớn tiếp giáp với khu dân cư
và rãy của các hộ dân trên địa bàn xã Thuận An nên nguy cơ xảy ra lấn chiếm là rất lớn
do đó ngoài việc tuần tra, kiểm soát về lâu dài cần lập hàng rào bảo vệ, quy hoạch lại
đường lô hạn chế việc đi lại trong khu vực sản xuất của Công ty. Trong quá trình sản
xuất không nên để đất trống, trừ đường bờ lô quá lớn gây lãng phí đất và dễ bị người
dân trồng tỉa xen lấn gây khó khăn trong công tác quản lý và tổ chức sản xuất.

3.2. Công tác chỉ đạo sản xuất:

3.2.1. Đối với các loại cây công nghiệp dài ngày: 

a. Cà phê kinh doanh sản xuất tập trung (SXTT) 40,376 ha: 

- Sau khi mời chuyên gia của Viện Khoa học kỹ thuậ Nông lâm nghiệp Tây
Nguyên trực tiếp kiểm tra, đánh giá thực trạng vườn cây cây cà phê kinh doanh của
Công ty. Tại khu vực 1 cà phê năm trồng 2006 (31 ha), một số diện tích bị nhiễm tuyến
trùng thối rễ, vàng lá, năng suất thấp, chi phí để xử lý bệnh cao, khả năng phục hồi
vườn cây không cao, nếu tiếp tục đầu tư sẽ lỗ và nguy cơ lấy lan ra diện rộng. Công ty
đã lập phương án và đề xuất HĐQT Công ty cho thanh lý 14 ha vườn cây bị nhiễm
bệnh nặng để cải tạo đất, chuyển đổi cây trồng, được HĐQT Công ty chấp thuận. Hiện
tại diện tích cà phê kinh doanh SXTT còn lại 40,376 ha, phân bố trên 3 khu vực sản
xuất của Công ty; 

- Sản lượng thu hoạch năm 2021: 

TT
Khu vực/

Năm trồng

Diện
tích

(ha)

Sản
lượng

(kg)

Năng
suất

(kg/ha)

Sản
lượng

2021/2020

Công
thu hái
(công)

Năng suất
thu hái BQ
(kg/công)

1 KV1 2006 17,11 178.152 10.368 - 2.237 513 347

2 KV2
2011 1,072 13.460 12.556

+ 24.982 192
421

2014 5,702 68.885 12.081 429

3 KV3

2011 0,970 10.449 10.772

+ 39.843 514

327

2014 4,344 37.825 8.707 342

2015 11,178 147.549 13.200 403

Tổng 40,376 456.320 11.301 + 62.588 1.219 338

- Tổng sản lượng thu hoạch là 456.320 kg, đạt 116 % kế hoạch đề ra, tăng so với
năm 2020 là 62.588 kg, năng suất bình quân đạt 11.301 kg/ha;

- Trong quá trình chỉ đạo, hướng dẫn theo dõi tình hình sinh trưởng, phát triển của
cây cà phê cơ bản tuân thủ các quy trình sản xuất nhưng vẫn còn một số tồn tại như
sau:
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+ Năng suất, sản lượng một số lô không đạt so với mặt bằng chung, do có mưa
nhỏ trong dịp tết Nguyên đán gây nở hoa không đồng loạt, lượng nước không đủ nên
ảnh hưởng đến tỷ lệ đậu trái lần 1; 

+ Tỷ lệ cây chết, cây kém phát triển trên các vườn cây chưa được nhổ bỏ và trồng
dặm bổ sung nên mật độ canh tác cây/ha chưa đạt theo quy định;

+ Việc kiểm tra, giám sát đồng ruộng, kiểm soát tình hình phát triển của vườn
cây, diễn biến của sâu bệnh của cán bộ chỉ đạo chưa được chặt chẽ, còn thiếu về
chuyên môn, còn để một số công nhân vi phạm quy trình chăm sóc nên năng suất vườn
cây chưa ổn định qua các năm, chất lượng vườn cây chưa đồng đều;

- Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, một số công nhân và người lao động còn có
tư tưởng ỉ lại, tính chủ động còn thấp, thiếu sát sao trong công việc dẫn đến việc chỉ
đạo quy trình canh tác chưa kịp thời, việc xây dựng định mức chưa mang tính bao
quát, chưa bám sát thực tiễn theo từng lô, thửa dẫn đến phải điều chỉnh trong kỳ; bộ
quy trình kỹ thuật chăm sóc cây trồng cho cây cà phê chưa phù hợp với yêu cầu thực tế
đặt ra, dẫn đến khó khăn trong công tác chỉ đạo, điều hành trong Công ty.

b. Cây chanh dây 7,53 ha:

- Quá trình tổ chức sản xuất áp dụng theo quy trình sản xuất Global GAP, tiến
hành phân tích mẫu nước, đất, tàn dư thuốc BVTV trước khi trồng, các loại vật tư đầu
vào được chọn từ các Công ty có uy tín trên thị trường, chú trọng sử dụng các sản
phẩm sinh học. Sản phẩm được lấy kiểm tra lấy mẫu trước khi xuất bán ra thị trường; 

- Tổng sản lượng thu hoạch tính đến thời điểm 194.273 kg, sản lượng bình quân
đạt 25.799 kg/ha, tỷ lệ chanh Âu đạt 17.622kg, chiếm tỷ lệ 9%/ tổng sản lượng thu
hoạch; lợi nhuận bình quân đạt 67 triệu đồng/ha.

- Quá trình triển tổ chức thực hiện, hiệu quả sản xuất, kinh doanh chưa đáp ứng
theo kỳ vọng, tỷ lệ quả Âu đạt thấp (9%), vườn cây sớm bị nhiễm tuyến trùng, sâu
bệnh do một số nguyên nhân sau:

+ Thiếu cán bộ có chuyên môn, có kinh nghiệm chuyên sâu trong quá trình điều
hành sản xuất, chủ yêu dựa vào tư vấn của các đơn vị cung ứng giống, vật tư nên còn
nhiều bị động; ý thức một số công nhân chưa cao, chưa tuân thủ nghiêm các quy trình
kỹ thuật, dẫn đến năng suất, sản lượng chưa đạt theo kế hoạch đề ra;

+ Cán bộ được phân công chỉ đạo trực tiếp không chịu đầu tư nghiên cứu, trong
chỉ đạo thiếu sâu sát nên còn để xảy ra nhiều sai phạm như: bón phân khi chưa làm cỏ
gốc, cắt cỏ làm đứt, trầy xước gốc, triển khai tưới không kịp thời, không phát hiện kịp
thời sâu bệnh gây hại như là bệnh phấn trắng (do virus), mắt cua, bã trầu, thoái hoá
mắt ghép trên diện rộng gây chết cây, ảnh hưởng đến chất lưởng vườn cây và quả sau
thu hoạch;

+ Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid- 19, cước phí vận chuyển cao làm giảm
doanh thu của đơn vị;

c. Cà phê giao khoán, hợp đồng liên kết:
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- Hiện tại còn 6,661 ha cà phê giao khoán có hiệu lực hợp đồng đến năm 2023 và
5,938 ha đất liên kết (1,39 ha có hiệu lực đến 2024 và 4,548 ha có hiệu lực đến năm
2040) từ Công ty TNHH chuyển sang nên Công ty vẫn phải tiếp tục thực hiện hợp
đồng; 

- Thực hiện theo chủ trương của Ban lãnh đạo Công ty thống nhất cho các hộ
nhận khoán, liên kết nộp sản phẩm vụ 2021-2022 bằng tiền mặt theo giá thị trường tại
thời  điểm  nộp  tiền,  thời  gian  kết  thúc  hết  ngày  10/12/2021.  Tính  đến  thời  điểm
20/11/2021 các hộ nhận khoán đã hoàn thành 100% nghĩa vụ hợp đồng quy đổi đối với
Công ty.

3.2.2. Đối với cây nông nghiệp ngắn ngày: 

a. Cây khoai tây và cây bí đỏ: Tháng 10/2020 Công ty liên kết hợp tác với Công
ty Orion Vina sản xuất 4,6 ha cây khoai tây, thu hoạch vào tháng 1/2021, sản lượng thu
về 52.045 kg, năng suất đạt 11.314 kg/ha. Sau khi kết thúc vụ thu hoạch khoai tây
Công ty tiếp tục xuống 4,6 ha cây bí đỏ vào tháng 2/2021 và cho thu hoạch vào tháng
5/2021, sản lượng thu về 45.206 kg, năng suất đạt 9.827 kg/ha.

- Đối với cây khoai tây: Năng suất, sản lượng của cây khoai tây không đạt theo kế
hoạch do trong thời gian sinh trưởng và phát triển, một sô cây giống đã nhiễm bệnh
nên hiện tượng chết cây xảy ra làm cho mật độ cây không đồng đều. Việc xử lý đồng
ruộng chưa kỹ, kiểm soát cỏ dại chưa tốt dẫn đến lượng củ không đạt như dự kiến;

- Đối với cây bí đỏ: Sản lượng đạt theo kế hoạch, tuy nhiên do tình hình dịch
bệnh Covid-19 giá bán thấp bên cạnh đó thời kỳ gần thu hoạch thời tiết có mưa nhiều
tỷ lệ quả bị thối tăng, sản lượng có đạt so với kế hoạch song doanh thu mang lại không
cao, lỗ 10 triệu đồng/ha.

b. Đối với cây ngô giống F1 và cây ngô sinh khối: Với mục tiêu tự chủ trong tổ
chức sản xuất, tạo nguồn thu cho Công ty và giải quyết công ăn việc làm cho người lao
động, Công ty đã liên kết sản xuất với Công ty CP và Công ty Vinamilk để tổ chức sản
xuất ngô giống F1 và ngô sinh khối theo hợp đồng bao tiêu sản phẩm theo giá đầu vụ.
Diện tích tổ chức sản xuất là 59,5 ha ngô giống F1, lợi nhuận sau thuế bình quân đạt
24 triệu đồng/ha/ba tháng và 8 ha ngô sinh khối, lợi nhuận sau thuế bình quân đạt 27
triệu đồng/ha/ba háng.

- Sản lượng thu hoạch:

+ Đối với ngô giống F1-8454: Diện tích xuống giống là 42 ha, tổng sản lượng thu
hoạch 229,459 tấn, năng suất bình quân đạt 5,463 tấn/ha, giá tiêu thụ 9.500 đồng/1kg
quả;

+ Đối với cây ngô giống F1-8416: Diện tích xuống giống 17,5 ha, sản lượng thu
hoạch 82.104 kg, năng suất bình quân đạt 4.691 kg/1ha, giá tiêu thụ 7.000 đồng/1kg
quả; 
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+ Đối với cây ngô thương phẩm NK-7328: Diện tích xuống giống là 8 ha, sản
lượng thu hoạch 99.725 kg bắp hạt, năng suất bình quân đạt 12.465 kg/1ha.

- Việc lựa chọn cây trồng, lựa chọn nhà đầu tư trong điều kiện ảnh hưởng lớn của
dịch bệnh Covid-19 đã mang lại hiệu quả thiết thực, lợi nhuận tương đối lớn, điều nay
một lần nữa khặng định phương án tự tổ chức sản xuất của Công ty đã mang lại hiệu
quả thiết thực. Bên cãnh những kết quả đạt được, quá trình tổ chức sản xuất còn một số
tồn tại cần khắc phục đó là:

+ Năng suất, sản lượng không đạt được theo kế hoạch là do trong giai đoạn sinh
trưởng và phát triển cây ngô phải gánh chịu 2 đợt hạn hán kéo dài (trên 20 ngày), do
diện tích rộng không thể tổ chức tưới để chống hạn nên làm giảm năng suất, sản lượng;

+ Một số diện tích liên kết thời gian kết thúc muộn, nên khi bàn giao đất không
đủ thời gian để xử lý đồng ruộng trước khi xuống giống, cỏ dại phát triển nhiều làm
giảm năng suất tại một số khu vực;

+ Trong quá trình xuống giống, một số diện tích gặp mưa lớn kéo dài nên bị rửa
trôi, xói mòn làm giảm mật độ cây trên diện tích sản xuất;

+ Việc kiểm soát đồng ruộng, diễn biến sâu bệnh của cán bộ phòng, cán bộ chỉ
đạo trực tiếp chưa được chặt chẽ dẫn tới vườn cây phát triển không đồng đều, năng
suất không đạt được như dự kiến;

+ Việc giám sát, chăm sóc cây trồng có nơi còn buông lỏng, chủ quan; việc sử
dụng thuốc phun chưa hợp lý, chưa đúng thời điểm, đã làm cho cây chết chậm, nhất là
trong thời kỳ cây ra quả, dẫn đến một số diện tích đạt năng suất rất thấp; việc deo tỉa
hạt chưa bám sát kỉ, còn để diện tích trống khá lớn; đặc biệt nhất là bờ lô, xung quanh
các gốc cây trong khu vực sản xuất.

c. Đối với hợp đồng liên kết sản xuất cây ngắn ngày:
Năm 2021, các diện tích không thực hiện sản xuất Công ty đã chủ động tìm kiếm

các đối tác liên kết sản xuất nhằm phủ kín diện tích đất không để trống và tăng thêm
nguồn thu cho Công ty đồng thời hoàn thành các nghĩa vụ đối với nhà nước như tiền
thuê đất, thuế TNDN..., tuy nhiên trong quá trình thực hiện sản xuất vẫn còn một số
tồn tại như sau:

- Các hộ liên kết chưa có biện pháp phòng ngừa để hạn chế sạt lở, xói mòn, rửa
trôi, bồi lấp đất lên các đường dân sinh, nhà dân gần khu vực sản xuất;

- Một số hợp đồng liên kết thực hiện các nghĩa vụ chưa đúng thời gian, các điều
khoản cam kết trong hợp đồng, tự ý cho các hộ dân trồng xen lấn trên đất hợp đồng
liên kết, ảnh hưởng tiến độ sản xuất của công ty.

4. Công tác tổ chức thu hoạch và chế biến sản phẩm cà phê tươi:
a. Công tác thu hoạch: 
- Thu hoạch là khâu cuối cùng để đánh giá kết quả của một quá trình tổ chức sản

xuất đối với cây trồng, do đó công tác tổ chức thu hoạch luôn được Công ty chú trọng

Trang 8



từ khâu xây dựng kế hoạch đến khâu tổ chức thực hiện. Việc xây dựng phương án, kế
hoạch luôn được tính toán chi tiết, cụ thể; phân công nhiệm vụ cho các thành viên rõ
ràng và đề ra các giải pháp xử lý các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức
thu hoạch;

- Qua 2 năm thực hiện phương án thu hoạch tập trung, đã phát huy tính hiệu quả,
giảm thời gian thu hoạch, giảm nhân sự tham gia chỉ đạo, đảm bảo an ninh, trật tự,
không để thất thoát sản phẩm, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên và người
lao động ngày càng cao trong Công ty;

b. Công tác tổ chức chế biến sản phẩm cà phê quả tươi:
Để nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm cà phê nhân sau thu thu hoạch, đồng

thời tiết  kiệm chi phí,  tăng lợi nhuận, Ban lãnh đạo Công ty quyết định xây dựng
phương án tự tổ chức chế biến cà phê tươi năm 2021-2022. Quá trình tổ chức chế biến
đảm bảo an toàn về con người, vật tư tài sản, sản phẩm nhập kho đảm bảo chất lượng,
sau khi trừ đi chi phí công tác chế biến đã mang lại lợi nhuận trên 200 triệu đồng so
với phương án khoán trước đây đồng thời tiết kiệm được vỏ cà phê để sản xuất phân vi
sinh bón cho vườn cây trở lại.    

Phần thứ hai

KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022

I. Mục tiêu chung:

Năm 2022, là năm thực hiện đầu tiên sau khi thực hiện phương án Cổ phần hóa
theo quy định (duy trì ổn định 3 năm), là năm chủ động trong việc thực hiện mới một
số cây trồng đã thực hiện mang lại lợi nhuận kinh tế cho công ty, là năm phấn đấu
hoàn thành và vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; các chế độ lương, phúc
lợi xã hội được đảm bảo đời sống của người lao động trong công ty. 

II. Một số chỉ tiêu kế hoạch tài chính:

TT Hạng mục ĐVT
Doanh
thu dự

kiến

Giá
vốn

Lãi
gộp

Lợi
nhuận/ha

Chi
phí
QL

Lợi
nhuận
trước
thuế

1 Cà phê SXTT (40,376
ha)

Trđ 4.458 3.622 835 20,8

2 Cây chanh dây (7.53 
ha)

Trđ 700 426 274 36

3 Ngô giống F1 (20 ha) Trđ 1.100 739 361 18

4 Ngô sinh Khối (80 
ha)

Trđ 6.784 4.880 1.904 24
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5 Cây gấc (7,53 ha) do 
năm đầu nên chủ yếu 
thu bói, thu chính từ 
năm thứ 2 trở đi

Trđ 677 1.159 (481) (64)

6 Liên kết SX cây ngắn
ngày

Trđ 1.980 567 1.413

7 Liên kết SX cây dài 
ngày

Trđ 200 100 100

8 Khoai Tây (10 ha) Trđ 1.441 1.285 156 16

9 Thu mua chế biến cà 
phê

Trđ 1.680 1.526 154

Tổng cộng 19.020 14.304 4.716 3.000 1.716

III. Công tác quản trị nhân sự:
- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy định, quy chế quản lý nội bộ của

Công ty, đây là công cụ để đánh giá, phân tích, hiệu quả công việc của người lao động
ở từng phòng/ban công ty;

- Xây dựng và tổ chức bộ máy hoạt động khoa học, cơ cấu lao động hợp lý, phân
công trách nhiệm rõ ràng, có sự phối hợp đồng bộ giữa các phòng/ban, bộ phận, nâng
cao tính chuyên nghiệp trong công tác tham mưu, xử lý công việc; 

- Xây dựng, điều chỉnh bổ sung chính sách chế tiền lương, chế độ đãi ngộ để nâng
cao đời sống, thu nhập cho cán bộ, công nhân viên và người lao động trong Công ty,
nhằm thu hút nguồn nhân lực và giữ chân người lao động của công ty.

IV. Công tác quản lý tài chính, bảo quản tài sản và phát triển vốn: 

- Thực hiện công tác quản lý tài chính theo nguyên tắc công khai, minh bạch, tiết
kiệm, hiệu quả và giảm thiểu rủi ro. Việc mua sắm tài sản, vật tư, trang thiết bị phục vụ
cho hoạt động SXKD phải thực hiện chào giá cạnh tranh, lựa chọn đơn vị cung cấp có
giá ưu đãi nhất để thương thảo, ký kết hợp đồng theo quy định của công ty;

- Thực hiện mở sổ sách theo dõi, phản ánh kịp thời các khoản nợ phải thu, phải
trả chi tiết theo từng đối tượng, đôn đốc thu hồi nợ đọng kịp thời, không để phát sinh
nợ đọng, nợ xấu. Đồng thời cân đối nguồn tài chính từng thời kỳ, có kế hoạch thanh
toán nợ đúng hạn cho khách hàng.

V. Công tác điều hành sản xuất:
1. Đối với các loại cây công nghiệp dài ngày:

a. Cà phê kinh doanh SXTT 40,376 ha (Phụ lục02 kèm theo):

- Tiếp tục nghiên cứu áp dụng đồng bộ các tiến bộ KHKT để thâm canh nâng cao
năng suất, chất lượng vườn cây, xây dựng phương án sản xuất phân hữu cơ, tận dụng
các phế phẩm như vỏ bắp, võ cà phê ..., bổ sung nguồn phân hữu cơ để tăng độ phì của
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đất, sử dụng các chế phẩm thuốc BVTV sinh học thân thiện với môi trường, từng bước
sản xuất theo hướng an toàn; 

- Định mức kinh tế - kỹ thuật phải sát với từng khu vực, từng vườn cây, có tính ổn
định và áp dụng lâu dài đối với vườn cây. Tổ chức  kế hoạch  trồng dặm lại các cây
chết, cây phát triển kém, đất bờ lô còn bỏ trống bằng giống mới, có năng suất cao;

- Dự kiến sản lượng thu hoạch năm 2022 là 500.000 kg cà phê quả tươi, năng suất
bình quân đạt 12.406 kg/ha, tăng 10% so với năm 2021.

b. Cà phê trồng mới 14,70 ha (phụ lục 03 kèm theo): 
Xây dựng phương án trồng mới tại một số diện tích nhỏ lẻ và tiếp giáp với khu

vực đang tổ chức sản xuất cà phê kinh doanh, gần nguồn nước tưới, thuận tiện đường
giao thông.

c. Cà phê giao khoán, cao su liên kết:  Tiếp tục thực hiện các hợp đồng khoán,
liên kết theo hiệu lực của hợp đồng, tăng cường công tác quản lý về đất đai, chi phí
đầu tư, chất lượng vườn cây. Thu hồi sản phẩm giao khoán đúng thời hạn theo hợp
đồng.

d. Cây chanh dây 7,53 ha (phụ lục 01 kèm theo): 

Tiếp tục áp dụng đồng bộ các biện pháp đầu tư, thâm canh nâng cao năng suất,
chất lượng vườn cây, chất lượng sản phẩm thu hoạch, bổ sung nguồn phân hữu cơ tự
sản xuất của Công ty (được ủ từ vỏ bắp, vỏ cà phê) để tăng độ phì của đất, sử dụng các
chế phẩm thuốc BVTV sinh học an toàn, thân thiện với môi trường; phấn đấu đạt 70
tấn trong năm 2022.

e. Cây gấc (Phụ lục 10 kèm theo) Xây dựng kế hoạch sản xuất cây gấc tận dụng
cơ sở vật chất hiện có của vườn chanh dây. Tổ chức xuống giống vào đầu mùa mưa
(tháng 4), thực hiện song song công tác vừa đầu tư chăm sóc và thu hoạch cây chanh
dây vừa đầu tư chăm sóc cây gấc, khi chu kỳ kinh doanh của cây chanh dây kết thúc
thì cho cây gấc lên giàn. Lập dự trù bổ sung kinh phí gia cố thêm giàn để chăm sóc cây
gấc.

2. Đối với các loại cây ngắn ngày:
- Cây ngô giống F1 và ngô sinh khối (phụ lục 04,05 kèm theo):

Hợp tác, ký kết hợp đồng liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm với Công ty CP và
Công ty Vinamilk tổ chức sản xuất khoảng 20 ha ngô F1 và 80 ha ngô sinh khối;

- Cây khoai tây (phụ lục 08 kèm theo):Tìm kiếm đối tác để liên kết sản xuất
khoảng 10 ha để tăng thu nhập;

VI. Công tác khác:
- Xây dựng Kế hoạch ủ phân vi sinh (sử dụng vỏ bắp, vỏ cà phê có sẵn), phục vụ

cho sản xuất các cây trồng trong năm 2022 (Phụ lục 07 kèm theo);
- Triển khai kế hoạch thu mua, chế biến cà phê quả tươi năm 2022.(Phụ lục 09

kèm theo);
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- Xây dựng kế hoạch rào hàng rào bảo vệ toàn bộ khu vực sản xuất 4;
- Tiếp tục triển khai Phương án chế biến cà phê quả tươi của Công ty năm 2022. 
- Tìm kiếm đối tác, liên kết sản xuất các cây có giá trị và ổn định đầu ra.
- Xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh giai đoạn 2022-2025 của Công ty.
VII. Kiến nghị đề xuất:
 Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 đề ra, Công ty kiến nghị

HĐQT xem xét chấp thuận một số nội dung sau:
- Đồng ý chủ trương cho Công ty xây dựng lại hệ thống thang bảng lương mới

phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, mức thu nhập dựa trên đánh giá
hiệu quả công việc từng vị trí việc làm và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của
công ty;

- Đồng ý chủ trương cho việc thành lập Phòng kinh doanh để tổ chức thu mua
giao dịch (nông sản, phân bón, thuốc BVTV), nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất
kinh doanh;

- Hội đồng quản trì đồng ý chủ trương cho công ty trang bị máy cày nông nghiệp
và phụ kiện đi kèm để tổ chức sản xuất nông nghiệp, cũng như trang thiết bị máy móc
phục vụ cho khối văn phòng như máy vi tính bàn, máy photocopy và máy in do máy
móc thiết bị đã hư hỏng không có khả năng sửa chữa.

- Hội đồng quản trị có buổi làm việc với Ban QLNLTS của Tập đoàn T&T để
định hướng chiến lược phát triển nông nghiệp cho Công ty Thuận An, làm cơ sở để
xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế
hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, Công ty báo cáo cổ đông, Hội đồng quản trị biết
và chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Cổ đông (thay b/cáo);
- HĐQT, BKS (b/c);

- Các phòng ban;
- Lưu: VP.

GIÁM ĐỐC

Lê Văn Một
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CÔNG TY CỔ
PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÀ PHÊ THUẬN
AN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC SỐ 01.  CHI PHÍ SẢN XUẤT 7,53HA CHANH DÂY NĂM 2022

TT Hạng mục Đvt Định mức Đơn giá Thành tiền
Số lượng cho

7,53 ha
Tổng tiền Ghi chú

I Nhân công

1 Làm cỏ trắng Công 24 180.000 4.320.000 180,7 32.530.000

Giảm chi phí do gối vụ
với Gấc

2 Làm cỏ bờ lô Công 4 180.000 720.000 30,1 5.422.000

3 Làm cỏ bồn Công 12 180.000 2.160.000 90,4 16.265.000

4
Tạo  cành,  tỉa
tán

Công 38-43 180.000 7.194.600 301,0 54.184.000

5
Phun  thuốc
BVTV

Công 10 270.000 2.700.000 75,3 20.331.000

6 Bón phân Công 7 180.000 1.260.000 52,7 9.488.000

7 Tưới nước Công 12 180.000 2.160.000 90,4 16.265.000

8 Thu hoạch Công 25 180.000 4.410.000 184,5 33.207.000

II Vật tư, khác

1 Phân bón Kg 1.350 19.000 25.650.000 10.166 193.145.000

Phân NPK, Urê, Lân,
Kaly, bón lá (Tùy thuộc
vào từng giai đoạn cây

trồng sẽ lựa chọn số
lượng và loại phân cụ thể)
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2 Thuốc BVTV
Đồng/

cây
571 3.000 1.713.000 4.300 12.899.000

3 Thuê đất
Trđ/

ha/năm
6,72 6.720.000 2.240.000 7,53 16.867.000

4 Tiền điện kWh 1.000 2.100 2.100.000 7.530 15.813.000 Tưới 5 tháng

Tổng chi phí 426.416.000

ĐỊNH MỨC TẠO CÀNH TỈA TÁN THEO TỪNG LÔ

TT Tên chủ lô
Diện
tích

Định mức
(Công/ha)

Số lượng công Đơn giá Thành tiền

1 Huỳnh Thanh Phương 1,46 38 55 180.000 9.986.400

2 Huỳnh Quốc Tiến 1,19 43 51 180.000 9.210.600

3 Huỳnh Thị Thuận 1,11 38 42 180.000 7.592.400

4 Võ Thị Ngọc Tâm 0,5 38 19 180.000 3.420.000

5 Vương Văn Thành 1,14 38 43 180.000 7.797.600

6 Trần Văn Long 1,29 38 49 180.000 8.823.600

7 Nguyễn Xuân Quyết 0,95 43 41 180.000 7.353.000

DOANH THU, LỢI NHUẬN

Sản lượng (kg)
Đơn giá

(đồng)
Doanh thu Lợi nhuận

70.000 10000 700.000.000 273.584.000
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CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÀ PHÊ THUẬN AN Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc

PHỤ LỤC SỐ 02.  CHI PHÍ SẢN XUẤT CÀ PHÊ KINH DOANH 40,376ha NĂM 2022

Tt Hạng mục Đvt
Định
mức

Ghi chú Đơn giá TT/ha
Thành Tiền
/40,376ha

I Công chăm sóc

1 Làm cỏ trắng, vét bồn Công 50 Thực hiện 5 đợt 180.000 9.000.000 363.384.000

2 Làm cỏ bờ lô Công 5 Thực hiện 5 đợt 180.000 900.000 36.338.400

3 Đánh chồi, cành tăm, cành nhớt Công 21 Thực hiện 7 đợt 180.000 3.780.000 152.621.280

4 Cắt cành, tạo tán sau thu hoạch Công 25,36 180.000 4.564.800 184.308.365

5 Phun thuốc bảo vệ thực vật Công 6 Thực hiện 2 đợt 270.000 1.620.000 65.409.120

6 Bôi thuốc kiến Công 3 Thực hiện 1 đợt 180.000 540.000 21.803.040

7 Điều chỉnh cây che bóng, chắn gió Công 3 Thực hiện 2 đợt 180.000 540.000 21.803.040

8 Công bón phân Kg/công 375 180.000 2.318.400 93.607.718

9 Vận chuyển, bốc vác phân bón Vnđ/tấn 110.000 4,830 531.300 21.451.769

II Vật tư 0 0

1 Phân lân Kg 400 Bón đợt 1 7.500 3.000.000 121.128.000

2 Phân NPK (16-8-16) Kg 500
40%bón đợt 2,
60% bón đợt 3

19.000 9.500.000 383.572.000

3 Phân urê Kg 350 Bón đợt 2 19.000 6.650.000 268.500.400

4 Phân Kali Kg 250 Bón đợt 3 19.000 4.750.000 191.786.000

5 Phân Hữu cơ vi sinh Kg 3.330 Bón đợt 1 1.000 3.330.000 134.452.080

6 Chế phẩm sinh học - Thuốc BVTV Kg 6 450.000 2.700.000 109.015.200
II
I

Chi phí khác 0 0

1 Tưới nước Trđ/đợt 4,3 Tưới 3 đợt 1.000.000 12.900.000 520.850.400

2 Bảo vệ mùa vụ Trđ/ha 1 1.000.000 1.000.000 40.376.000

3 Chỉ đạo thu hoạch + bảo vệ tăng cường Trđ/ha 1 1.000.000 1.000.000 40.376.000
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4 Thu hoạch, vận chuyển + bốc vác Vnđ/tấn 1.100.000 13,804 15.184.400 613.085.334

5 Thuê đất Trđ/ha/năm 5,92 1.000.000 5.920.000 239.025.920

TỔNG 89.728.900 3.622.894.066

DOANH THU, LỢI NHUẬN

Diện tích Tổng SL Đon giá Doanh thu Chi phí Lợi nhuận

40,376 557.350,30 8000
4.458.802.432,0

0
3.622.894.066 835.908.366
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CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÀ PHÊ THUẬN AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC SỐ 03. CHI PHÍ SẢN XUẤT CÀ PHÊ TRỒNG MỚI  14,7ha

Stt
Hạng
mục

Đvt
Định
mức

Đơn giá
(tạm
tính) Thành

tiền

Diện tích thực hiện
(14,7ha)

Ghi
chú

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12

VNĐ
Tổng
ĐM

Tổng Tiền

I Vật tư

1
Tre cắm 
phóng 
tuyến lô

cây 1.110 300 333.000 16.317,0 4.895.000 4.895.000

2

Cây giống
cà 
phê+10% 
dặm

cây 1.145 7.000 8.015.000 16.831,5 117.821.000 117.821.000

3

Hạt 
muồng 
hoa vàng 
chắn gió 
(3 hàng cà
gieo 1 
hàng 
muồng)

kg 8 80.000 640.000 117,6 9.408.000 9.408.000

4
Phân hữu 
cơ vi sinh 
( tự ủ)

kg 3.330 1.000 3.330.000 48.951,0 48.951.000

Giá
thàn

h
theo
SX

48.951.000

5
Phân ure 
(2 đợt)

kg 150 19.000 2.850.000 2.205,0 41.895.000 41.895.000

6 Vôi bột kg 550 6.000 3.300.000 8.085,0 48.510.000 48.510.000

7
Phân kali 
clorua (2 
đợt)

kg 57 19.000 1.083.000 837,9 15.920.000 15.920.000

8
Phân lân 
bón lót

kg 550 7.500 4.125.000 8.085,0 60.638.000 60.638.000

9

Thuốc xử 
lý tuyến 
trùng 
dạng hạt 
(20g/hố)

kg 22 150.000 3.300.000 323,4 48.510.000 48.510.000

10
Thuốc xử 
lý mối 
(20g/hố)

kg 22 150.000 3.300.000 323,4 48.510.000 48.510.000
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11
Thuốc 
BVTV

lít 1 200.000 200.000 14,7 2.940.000 2.940.000

II
Nhân 
công

0

1

Phóng 
tuyến, 
cắm cây 
theo hố

Công 5 180.000 900.000 73,5 13.230.000 13.230.000

3

Bốc vác 
vận 
chuyển 
phân bón

vnđ/
tấn

110.00
0

4,681 514.910 68,811 7.569.000 7.569.000

4

Rải phân, 
vôi, trộn 
thuốc 
tuyến 
trùng, xả 
thành lấp 
hố

Công 25 180.000 4.500.000 367,5 66.150.000 66.150.000

6
Móc hố 
và trồng 
cà phê

Công 12 180.000 2.160.000 176,4 31.752.000 31.752.000

7
Gieo hạt 
muồng

Công 2 180.000 360.000 29,4 5.292.000 5.292.000

8
Trồng 
dặm

Công 2 180.000 360.000 29,4 5.292.000 5.292.000

9
Làm cỏ, 
vét bồn (5
đợt)

Công 50 180.000 9.000.000 735,0 132.300.000 26.460.000 26.460.000 26.460.000 26.460.000 26.460.000

10 Bón phân
Kg/

Công
375 180.000 2.246.880 68.810,7 33.029.000 33.029.000

11
Đánh chồi
vượt (2 
đợt)

Công 2 180.000 360.000 29,4 5.292.000 2646000 2646000

12

Phun 
thuốc 
phòng sâu
bệnh

Công 2 270.000 540.000 29,4 7.938.000 7.938.000

13
Làm cỏ 
bờ lô( 2 
đợt)

công 2 180.000 360.000 29,4 5.292.000 2.646.000 2.646.000

14

Tủ gốc  
tận dụng 
cỏ khô 
cành 
muồng 
vàng 
trong lô 
để tủ gốc

Công 11 180.000 1.980.000 161,7 29.106.000 29.106.000

15
Rong tỉa 
muồng 
hoa vàng

Công 2 180.000 360.000 29,4 5.292.000 5.292.000

16
Tưới 
nước (3 
đơt)
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a
Công lao 
động

Công 18 180.000 3.240.000 14,7 47.628.000

Tướ
i 3
đợt

23.814.000 23.814.000

b Dầu tưới
Lít/

ha/đợt
60 26.000 1.560.000 14,7 22.932.000 11.466.000 11.466.000

c
Khấu hao 
máy móc

vnđ/
ha/đợt

300.00
0

1 300.000 14,7 4.410.000 2.205.000 2.205.000

d Nhớt
Lít/

ha/đợt
3 75.000 225.000 14,7 3.307.500 1.653.750 1.653.750

e
Vận 
chuyển

Vnđ/
ha/đợt

1.050.
000

1 1.050.000 14,7 15.435.000 7.717.500 7.717.500

III.
Chi phí 
khác

1 Thuê đất
Trđ/
ha/
năm

4,52 1.000.000 4.520.000 66,4 66.444.000 5537000 5537000 5537000 5537000 5537000 5537000 5537000 5537000 5537000 5537000 5537000 5537000

2

Nhiên 
liệu(cày, 
bừa,khoan
hố)

Trđ/ha 1 1.000.000 1.000.000 14,7 14.700.000 14.700.000

3

Vận 
chuyển 
cây giống 
ra lô

Vnđ/
Tấn

110.00
0

2,22 244.200 1.617.000 3.590.000

cà
phê
2kg
/bầu

3.590.000

4 Dự phòng Trđ/ha 1 1.000.000 1.000.000 14,7 14.700.000 14.700.000

TỔNG
67.256.99

0
988.678.500 0 5.537.000 5.537.000 468.235.000 33.467.000 84.548.000 40.879.000 47.873.000 34.643.000 67.672.000 39.935.000 107.959.250 52.393.250
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CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÀ PHÊ THUẬN AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC SỐ 04. CHI PHÍ SẢN XUẤT 20 HA BẮP GIỐNG

TT Hạng mục
Chủng

loại
Đvt

 Định
mức

Ghi chú  Đơn giá
 Thành
tiền/ha

 Diện
tích
(ha)

Tổng
số

lượng
 Tổng tiền Ghi chú

20

I Giống cây trồng Kg 20 - 400 -

II Phân bón -

1 NPK
28-11-9 Kg 300 19.000 5.700.000 6.000 114.000.000
29-5-18 Kg 200 19.000 3.800.000 4.000 76.000.000

III Thuốc BVTV - -

1 Thuốc cỏ Tigras 2 lần
Tik

Gracs
Chai 2 180.000 360.000 40 7.200.000

2 Thuốc cỏ Mizine 2 lần Mizin Gói 4 70.000 280.000 80 5.600.000
3 Thuốc cỏ lưu  dẫn Gluce Chai 10 180.000 1.800.000 200 36.000.000
4 Thuốc trừ sâu keo Gói 10g Gói 60 5.000 300.000 1.200 6.000.000

IV Công lao động - -

1 Công trồng bắp đực Công 3 220.000 660.000 60 13.200.000
2 Làm cỏ, vun luống Công 15 220.000 3.300.000 300 66.000.000
3 Bón phân Công 10 220.000 2.200.000 200 44.000.000
4 Phun thuốc BVTV Công 15 330.000 4.950.000 300 99.000.000
5 Khử cây lẫn Công 2 220.000 440.000 40 8.800.000
6 Rút cờ Công 10 220.000 2.200.000 200 44.000.000
7 Chặt cây bố Công 2 220.000 440.000 40 8.800.000
8 Thu hoạch, gom bắp Công 10 220.000 2.200.000 200 44.000.000
9 Tách vỏ vnđ/kg 800 5.500 4.400.000 110.000 88.000.000 Sản lượng dự
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kiến 5,5
tấn/ha

10 Vận chuyển Trđ/ha 2 1.000.000 2.000.000 10 20.000.000
V Chi phí khác - -

1
Nhiên liệu (cày, bừa, 
rạch hàng)

Trđ/ha 1 1.000.000 1.000.000 10 10.000.000

2 Tiền thuê đất
Trđ/
ha/
năm

5,8 1.000.000 1.000.000 48,333 48.333.000

TỔNG   37.030.000
  738.933.00

0

DOANH THU, LỢI NHUẬN

SL/ha (kg)
Tổng
SL

Đơn
giá (đ)

 
Doanh
thu

 Lợi nhuận

5500
  110.00

0
  10.00

0
            1.100.000.

000
                    361.067.000
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CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÀ PHÊ THUẬN AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC SỐ 05. CHI PHÍ SẢN XUẤT 80HA BẮP SINH KHỐI

T
T

Hạng mục
Chủng

loại
Đvt

 Định
mức

 Đơn giá
 Thành
tiền/1ha

 DT
TH

 Tổng số
lượng

 Tổng tiền
Ghi
chú

I Giống cây trồng
Syngenta

7328
bt/gt

Kg 17 170.000 2.890.000 80 1.360 231.200.000

II Phân bón - -

1 NPK
30-10-10,
20-10-10,
19-9-19

Kg 500 19.000 9.500.000 40.000 760.000.000

III Thuốc BVTV - -
1 Thuốc cỏ Tigras 2 lần Tik Gracs Chai 2 180.000 360.000 160 28.800.000
2 Thuốc cỏ Mizine 2 lần Mizin Gói 4 70.000 280.000 320 22.400.000
3 Thuốc cỏ lưu  dẫn Gluce Chai 10 180.000 1.800.000 800 144.000.000
4 Thuốc trừ sâu keo Gói 10g Gói 60 5.000 300.000 4.800 24.000.000

IV Công lao động - -
1 Công trồng dặm Công 3 220.000 660.000 240 52.800.000

Dự
kiến
50

tấn/ha

2 Làm cỏ, vun luống Công 15 220.000 3.300.000 1.200 264.000.000
3 Vận chuyển, bón phân Công 10 220.000 2.200.000 800 176.000.000
4 Phun thuốc BVTV Công 15 330.000 4.950.000 1.200 396.000.000

5
Thu hoạch, gom cây về 
kho

Vnđ/tấn 200.000 55 11.000.000 4.400 880.000.000

6 Băm nhỏ, đóng bao ủ men Vnđ/tấn 300.000 55 16.500.000 4.400 1.320.000.000
V Chi phí khác - -
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1 Thuê đất Trđ/ha/năm 6,27 1.000.000 2.090.000 502 501.600.000

2 Nhiên liệu Trđ/ha 1 1.000.000 1.000.000 80
80.000.00

0

Tổng          56.830.000
  4.880.800.0

00

DOANH THU, LỢI NHUẬN

 Năng suất/ha
 Tổng
năng
suất

Đơn giá Doanh thu  Chi phí  Lợi nhuận

                               50.000
              
4.000.00

0
       1.600

 6.400.000.00
0

  4.880.800.00
0

    1.519.200.000
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PHỤ LỤC SỐ 07. CHI PHÍ Ủ PHÂN VI SINH

STT
NGUYÊN VẬT

LIỆU
ĐVT

SỐ
LƯỢNG

ĐƠN GIÁ
(Đồng)

THÀNH TIỀN
Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4

(Đồng)
I NGUYÊN VẬT LIỆU

1
Men vi sinh 
Trichoderma

kg 100 100.000 10.000.000
10.000.000

2 Phân chuồng (phân gà) Tấn 3,2 6.000.000 19.200.000 19.200.000
3 Vôi nông nghiệp kg 1300 4.000 5.200.000 5.200.000
4 Bạt che khổ 4x8 kg 60 40.000 2.400.000 2.400.000
II NHÂN CÔNG

1
Tưới nước ẩm nguyên 
liệu (1tuần/lần)

Công 10 220.000 2.200.000
1100000 1100000

2
Hoạt hóa men, tưới và 
đảo trộn vun đống tủ 
bạt

Công 8 220.000 1.760.000
1.760.000

3 Đóng bao, bốc vác Công 50 220.000 11.000.000 11.000.000

4
Xe vận chuyển nhập 
kho

Ngày 10 200.000 2.000.000
2.000.000

III MÁY MÚC

1
Máy trộn đảo nguyên 
liệu

Ca 4 3.000.000 12.000.000
6000000 6000000

IV NHIÊN LIỆU

1
Xăng máy bơm men vi
sinh

lít 30 22.000 660.000
330000 330000

2 Tiền điện bơm nước Lần 8 200.000 1.600.000 533333,33 533333,3333 533333,33
TỔNG 68.020.000 37.663.333 9.723.333 20.633.333
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CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ THUẬN AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC SÔ 08. CHI PHÍ  SẢN XUẤT  KHOAI TÂY NĂM 2022

T
T

HẠNG MỤC ĐVT ĐM/ha
ĐƠN GIÁ
DỰ KIẾN

THÀNH
TIỀN

DT
TRỒNG

TỔNG TIỀN ĐỐI ỨNG
VỐN CÔNG

TY
Tháng 11

Tháng
12

Tháng 01 Tháng 02

1 GIỐNG kg 2.000 15.000 30.000.000 10 300.000.000
300.000.0

00
        
300.000.000

2
Nhiên liệu (cày, bừa, lên 
luống)

ha 1 2.000.000 2.000.000 10 20.000.000 20.000.000           
20.000.000

3 CÔNG TRỒNG công 20 220.000 4.400.000 10 44.000.000 44.000.000           
44.000.000

4 PHÂN BÓN - -                     
-

Phân vi sinh kg 2.000 2.000 4.000.000 10 40.000.000 40.000.000           
40.000.000

Vôi kg 750 5.000 3.750.000 10 37.500.000 37.500.000           
37.500.000

Lân kg 750 9.000 6.750.000 10 67.500.000 67.500.000           
67.500.000

NPK kg 500 18.000 9.000.000 10 90.000.000
90.000.00

0
          
90.000.000

Kali sunfat kg 400 18.000 7.200.000 10 72.000.000 72.000.000           
72.000.000

Trung vi lượng kg 150 8.000 1.200.000 10 12.000.000 12.000.000           
12.000.000

Urê kg 400 19.000 7.600.000 10 76.000.000 76.000.000           
76.000.000

Phân bón lá lít 5 150.000 750.000 10 7.500.000 7.500.000             
7.500.000

Nhân công VC, bón phân hóa 
học

công 20 220.000 4.400.000 10 44.000.000 44.000.000           
44.000.000

Nhân công rải vôi công 2 220.000 440.000 10 4.400.000 4.400.000             
4.400.000

Nhân công bón phân chuồng công 5 220.000 1.100.000 10 11.000.000 11.000.000           
11.000.000
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Công làm cỏ công 20 220.000 4.400.000 10 44.000.000 44.000.000     
22.000.000

    
22.000.000

5 THUỐC BVTV
Triệu
đồng

10 1.000.000 10.000.000 10 100.000.000 100.000.000           
25.000.000

    
25.000.000

    
25.000.000

         
25.000.000

Công phun thuốc công 15 330.000 4.950.000 10 49.500.000 49.500.000           
12.375.000

    
12.375.000

    
12.375.000

         
12.375.000

6 Hệ thống tưới nước ht 1 15.000.000 15.000.000 10 150.000.000 150.000.000         
150.000.000

Nhân công tưới công 20 220.000 4.400.000 10 44.000.000 44.000.000           
11.000.000

    
11.000.000

    
11.000.000

         
11.000.000

7 VUN LUỐNG ha 1 1.500.000 1.500.000 10 15.000.000 15.000.000           
15.000.000

8 THU HOẠCH ha 1 5.000.000 5.000.000 10 50.000.000 50.000.000          
50.000.000

9 THUÊ ĐẤT ha 1 680.000 680.000 10 6.800.000 6.800.000             
3.400.000

      
3.400.000

TỔNG 1.285.200.000
390.000.0

00
895.200.000

     
1.042.675.0
00

    
73.775.000

    
70.375.000

         
98.375.000

BQ/ha

   
128.520.000,
00

DOANH THU, LỢI NHUẬN

SL
(tấn/ha)

GIÁ TT/HA DOANH THU
LỢI

NHUẬN

15,5 9300 144.150.000 1.441.500.000
156.300.0

00
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CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ THUẬN AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC SỐ 09. CHI PHÍ THU MUA, CHẾ BIẾN CÀ PHÊ QUẢ TƯƠI

Tt Hạng mục Đvt Số lượng Đơn giá TT (VNĐ) Tháng 12

1 Cà phê quả tươi Kg
               300.000

             9.000
    
2.700.000.000     2.700.000.000

2 Nhân công phơi, sấy Công
                       50

          350.00
0

         
17.500.000          17.500.000

3 Chi phí khác (điện, dầu máy) Vnđ
                         1 8.000.000

           
8.000.000            8.000.000

Tổng   2.725.500.000

Doanh thu, Khối lượng thu sau khi chế biến

Cà phê quả nhân Kg
                 71.429

            
42.000

    
3.000.000.000        274.500.000

Gía vốn 1 tấn cà phê nhân                  38.157

Dự kiến tiêu thụ năm 2022                  40.000

Doanh thu
      1.680.000.00

0

Giá vốn
      1.526.280.00

0
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CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÀ PHÊ THUẬN AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC SỐ 10: CHI PHÍ SẲN XUẤT 7,53HA GẤC

TT Hạng mục Đvt Định mức Đơn giá Thành tiền
Số lượng
cho 7,53

ha
Tổng tiền Ghi chú

I  Vật tư

1  Giống  Cây 660 30.000 13.200.000 4.970 99.400.000
được hỗ trợ 
30% giá 
thành

2  Phân vi sinh  Kg 6.250            1.000 6.250.000 47.062 47.062.000
 tính theo giá
thành sản 
xuất

3  Lân  Kg 400 7.500 3.000.000 3.012 22.590.000
4  NPK  Kg 1.000 19.000 19.000.000 7.530 143.070.000
5  Trung vi lượng  Kg 50 250.000 12.500.000 377 94.250.000
6  Vôi  Kg 50 6.000 300.000 377 2.262.000
7  Trichoderma  Kg 50 100.000 5.000.000 377 37.700.000

8  Thuốc BVTV  Trđ/ha 25 1.000.000 25.000.000 188,25 188.250.000

Tùy thuộc 
vào loại bệnh
sẽ có các loại
thuốc đặc trị

9

 Giàn leo 0
Gia cố và

tăng mật độ
giàn

Kẽm Kg 400 25.000 10.000.000 3.012 75.300.000
Cọc tre Cây 600 3.000 1.800.000 4.518,0 13.554.000
Dây nilong Kg 3 45.000 135.000 22,6 1.017.000

II  Công lao động 0
1  Công trồng  Công 13 180.000 2.340.000 97,9 17.620.000
2  Công phun thuốc  Công 35 270.000 9.450.000 263,6 71.159.000 Giảm nhân
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công do
trồng gối vụ
với Chanh

dây

3  Nhân công tưới  Công 40 180.000 7.200.000 301,2 54.216.000
4  Nhân công bón phân  Công 20 180.000 3.600.000 150,6 27.108.000
5  Phun phân bón lá  Công 20 180.000 3.600.000 150,6 27.108.000
6  Làm cỏ trắng Công 30 180.000 5.400.000 225,9 40.662.000
7  Làm cỏ bồn  Công 30 180.000 5.400.000 225,9 40.662.000
8  Làm cỏ bờ lô  Công 4 180.000 720.000 30,1 5.422.000
9 Tạo cành, tỉa tán Công 50 180.000 9.000.000 376,5 67.770.000
10  Thu hoạch  Công 20 180.000 3.600.000 150,6 27.108.000
III  Thuê khoán, khác 0

1  Thuê đất Trđ/ha/năm 6,72 1.000.000 5.040.000 7,53 37.951.000

2  Đào hố vnđ/hố 600 4.000 2.400.000 4.518,0 18.072.000
tổng 1.159.313.000

Doanh thu, lợi nhuận

DT năm 2022 cho 
7.53ha

Đươn giá
 (đồng)

Doanh thu Chi phí
Lợi nhuận

67770 10000
  
677.700.000

1.159.313.000
   
(481.613.000)
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CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÀ PHÊ THUẬN AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DỰ TRÙ CHI PHÍ DỰNG HÀNG RÀO KV4

Tt Hàng mục Đvt
Số

lượng
Đơn giá (Vnđ) TT (vnđ) Ghi chú Tháng 3 Tháng 4

1 Cột Bê Tông Cột 600 0                   - Có sẵn
               
-

2
Kẽm gai 
2.5mm

Kg 3000 19000 57000000
5700000

0

3 Công lao động Công 75 270000 20250000 27m/công
1012500

0 10125000
4 Thuê xe càng Ngày 20 100000 2000000 1000000 1000000
5 Dầu, nhớt Lít 100 25000 2500000 1250000 1250000

TỔNG        81.750.000           -   69.375.000   12.375.000
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CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÀ PHÊ THUẬN AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DỰ TRÙ CHI PHÍ TRỒNG DẶM CÀ PHÊ

TT Hạng mục công việc Đvt SL Đơn giá Thành tiền Ghi chú Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 11
I Công lao động
1 Kiểm đếm cây trồng dặm Cây 1346 0

2 San ủi bờ lô
Ca

máy
2 3000000 6000000

6000000

3
Đào hố trồng dặm 
(60*60*60)

Hố 1346 6000 8076000
8076000

4 Cây giống cà phê TR4 Cây 1346 7000 9422000 9422000

5
Vận chuyển, trộn phân, xả 
thành,  lấp hố và trồng dặm 
hoàn chỉnh

Công 90 180000 16200000
(15

cây/công
) 16200000

II Vật tư 0

1
Phân hữu cơ, vi sinh 
(5kg/hố)

Kg 6730 1000 6730000
6730000

2 Vôi (1kg/hố) Kg 1346 6000 8076000 8076000
3 Phân Lân ( 0,5 Kg/hố) Kg 673 7500 5047500 5047500

4 Tủ gốc  Công 13,4 180000 2412000
(100 gốc/
công) 2412000

TỔNG    61.963.500           -
    14.076.00

0
 29.275.500  16.200.000  2.412.000

Trang 32



CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÀ PHÊ THUẬN AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DỰ TRÙ CHI PHÍ CHẾ BIẾN CÀ PHÊ NHÂN NĂM 2022

Tt Hạng mục Đvt Số lượng Đơn giá TT (VNĐ) Tháng 12
Tháng
1/2023

1 Nhân công phơi, sấy, bốc vác Công 150 350.000 52.500.000 26.250.000 26.250.000

2 Thuê máy gạt gom đống Giờ 50 400.000 20.000.000 10.000.000 10.000.000

3 Thuê xe càng đảo cà, vận chuyển Công 40 100.000 4.000.000 2.000.000 2.000.000

4 Bạt che (30x8) Tấm 12 3.000.000 36.000.000 36.000.000

5 Tiền điện Vnđ 5.000.000 1 5.000.000 2.500.000 2.500.000

6 Dầu, nhớt máy Vnđ 5.000.000 1 5.000.000 5.000.000

7 Chi phí khác (bóng đèn, làm cào, dây điện,…) Vnđ 10.000.000 1 10.000.000 10.000.000

8 Dự phòng Vnđ 5.000.000 1 5.000.000 5.000.000

Tổng 137.500.000 96.750.000 40.750.000

Trang 33



CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÀ PHÊ THUẬN AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LKSX NĂM 2022

Chi phí Ghi
chú

DT Tiền thuê đất Thủy lợi phí  TT

90 5.800.000 500.000        567.000.000

Doanh thu

DT Doanh thu

90 22.000.000     1.980.000.000

Lợi nhuận     1.413.000.000

Trang 34





















































CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ THUẬN AN

Số:    /BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                              Đắk Mil, ngày ... tháng ... năm 2022

BÁO CÁO
Hoạt động năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 của
Hội đồng quản trị Công ty CP cà phê Thuận An 

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An
 

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của HĐQT quy định trong Điều lệ tổ chức
hoạt động Công ty cổ phần Cà phê Thuận An đã được Đại hội cổ đông thông
qua. Hội đồng quản trị xin báo cáo kết quả hoạt động 2021 và định hướng hoạt
động 2022 trình ĐHĐCĐ như sau: 

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM
2021: 

1. Kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2021
- Hội đồng quản trị hoạt động theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ các quy

định của pháp luật và điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị họp thường kỳ 01 quý
họp 01 lần. Tất cả các cuộc họp đều được chuẩn bị nội dung cụ thể và thông báo
đến từng thành viên trước cuộc họp. 

- Trong năm 2021, do ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19, Hội đồng quản
trị Công ty đã tiến hành  08 cuộc họp (trong đó 06/08 cuộc họp được tổ chức
bằng hình thức lấy ý kiến bằng hình thức trực tuyến)  nhằm kiểm tra tình hình
thực hiện và đưa ra các mục tiêu, biện pháp làm cơ sở cho Giám đốc thực hiện
theo kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ đề ra. Hội đồng quản trị đã
tổ chức họp để thống nhất chủ trương về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm
2021 và kế hoạch năm 2022 công ty CP Cà phê Thuận An;  thống nhất  việc
thanh lý diện tích cà phê sản xuất tập trung bị bệnh và tuyến trùng gây hại, năng
suất kém tại khu vực 1; thống nhất việc thực hiện vay vốn sản xuất kinh doanh;
thống nhất chủ trương điều chỉnh, bổ sung thù lao của Chủ tịch HĐQT;...,

- Ngoài các cuộc họp HĐQT trên, HĐQT đã thông qua các quyết định
theo phương thức lấy ý kiến các Thành viên HĐQT bằng văn bản để chỉ đạo,
giải quyết các vấn đề có liên quan đến các định hướng về quản trị doanh nghiệp
và các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, đồng thời chỉ đạo, quản lý, giám sát
hoạt động của Ban điều hành trong việc thực thi các nghị quyết của ĐHĐCĐ và
HĐQT, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty;

2. Kết quả giám sát đối với Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty.
Trong năm 2021, Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty đã hoàn

thành tốt việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:
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- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kế hoạch kinh doanh năm 2021 đã
được ĐHĐCĐ và HĐQT phê duyệt;

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và
triển khai hiệu quả các giải pháp trọng tâm đã được HĐQT phê duyệt, trên tinh
thần tiết kiệm hiệu quả, nhất là cắt giảm các chi phí quản lý doanh nghiệp, thực
hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ với người lao động, không để chậm lượng, nợ
bảo hiểm, nợ thuế nhà nước mặc dù với một năm kinh tế khó khăn, dịch bệnh
COVID lan rộng, kéo dài chưa được kiểm soát; giá cả thị trường cà phê biến
động trong năm; 

Trong quá trình điều hành, Ban Điều hành công ty đã tuân thủ theo đúng
phân cấp quản trị tại Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty cũng như các
quyết định của HĐQT.

3. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2021
Về thù lao của HĐQT năm 2021:
- Đối với Chủ tịch HĐQT, mức thù lao chưa bao gồm thuế thu nhập cá

nhân  là  2,5  triệu  đồng/người/tháng.  Kể  từ  tháng  08  năm  2021  là  05  triệu
đồng/người/tháng. 

- Đối với các thành viên HĐQT không chuyên trách, mức thù lao chưa
bao gồm thuế thu nhập các nhân là 02 triệu đồng/người/tháng.

- Đối với các thành viên HĐQT chuyên trách hoặc kiêm nhiệm chức danh
trong bộ máy điều hành tại Công ty: hưởng lương theo chế độ tiền lương của
Công ty.

II. KẾT QUẢ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM
2021: 

1. Về sản xuất kinh doanh: Hội đồng quản trị thống nhất với kết quả sản
xuất kinh doanh năm 2021 đã được kiểm toán và số liệu theo Báo cáo của Giám
đốc, số liệu và báo cáo của Ban Kiểm soát.

2. HĐQT đã chỉ đạo trích lập các Quỹ theo phê duyệt của ĐHĐCĐ và
thực hiện chi trả cổ tức năm 2021: không chi trả cổ tức.

3. HĐQT đã chỉ đạo hoàn thành việc chỉnh sửa, ban hành Điều lệ Công
ty Cổ phần Cà phê Thuận An, bổ sung lần thứ hai ngày 25/05/2021 trên cơ sở
tuân thủ Bộ Luật lao động mới ban hành và Luật Doanh nghiệp sửa đổi, các văn
bản pháp luật liên quan và đảm bảo thực hiện đúng nguyên tắc đã được ĐHĐCĐ
thường niên 2021 phê duyệt.

III.  BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ THUẬN AN NĂM 2021:

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác quản trị doanh nghiệp, HĐQT
xác định nâng cao chất lượng quản trị Công ty là một nội dung quan trọng trong
định hướng chiến lược của Thuận An nhằm xây dựng một hệ thống quản trị
vững mạnh trên cơ sở vận dụng các quy chế, quy định để kiểm soát, giám sát
các hoạt động của doanh nghiệp một cách có trách nhiệm, minh bạch và hiệu
quả.
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-  Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ được ghi trong Điều
lệ Công ty, Quy chế của Công ty và đã thực hiện thực hiện theo đúng các Nghị
quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đề ra. Trong hoạt động kinh doanh, đã
chủ động bước đầu trong việc tổ chức sản xuất nông nghiệp với phương châm
lấy ngắn nuôi dài, từng bước ổn định và tạo nguồn thu nhập cho công ty, cụ thể:
trong hoạt động sản xuất kinh doanh cây cà phê, cây trồng ngắn ngày,…; thu các
khoản đầy đủ từ các hợp đồng liên kết, không để nợ và khoản nợ xấu xảy ra; đời
sống công nhân, người lao động đảm bảo. 

- Đối với các cán bộ quản lý các Phòng, Đội đều thực hiện tốt chức năng
nhiệm vụ được phân công; công tác nhân sự thực hiện nghiệm túc, bộ máy tinh
gọn. Tuy nhiên, một số cán bộ, người lao động còn bị động, phương pháp làm
việc chưa khoa học, tư tưởng làm việc còn chưa hết mình, còn đối phó; công tác
chỉ đạo đội chưa sâu sát, dẫn đến có nhiều sai sót cần phải chấn chỉnh, khắc
phục.

- Báo cáo tình hình quản trị của Công ty được công bố thông tin đầy đủ,
đúng thời hạn tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán
Hà Nội. 

Song Ban điều hành cần lưu tâm một số vấn đề sau:
Thứ nhất, về công tác nhân sự, cần lựa chọn và tuyển dụng đội ngũ người

lao động đúng theo ngành nghề công ty đang cần, sàn lọc một số bộ phận người
lao động không đáp ứng yêu cầu chuyên môn, tư tưởng không cầu thị, tiến bộ,
có động cơ không trong sáng khi làm việc tại công ty;

Thứ hai, về hoạt động sản xuất kinh doanh cần xây dựng chiến lược kinh
doanh rõ nét hơn để Hội đồng quản trị xem xét, cho ý kiến, cũng như vấn đề đầu
tư xây dựng phát triển kinh doanh thời gian tới kịp thời;

Thứ ba, về tổ chức sản xuất cũng cần áp dụng mô hình kinh tế hiệu quả,
hướng tới xây dựng thương hiệu, sản phẩm an toàn;

Thứ tư, tiếp tục thực hiện quản trị tài chính hiệu quả, trên tinh thần tiết
kiệm; tổ chức mua sắm theo phương thức chào giá, mục đích mang lại giá tốt
nhất công ty; quản lý đất đai chặt chẽ, không để lấn chiếm; 

Thứ năm, cố gắng tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, đưa ra
những giải pháp phù hợp, góp phần đưa doanh thu và lợi nhuận năm sau cao hơn
năm trước, hoàn thành mục tiêu đặt ra trong năm 2022.

IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022: 

Trong năm 2022, căn cứ tình hình dịch bệnh Covid -19, HĐQT sẽ tiếp tục
duy trì chế độ họp theo quy định và tổ chức các phiên họp dưới hình thức lấy ý
kiến bằng văn bản của các thành viên HĐQT để triển khai các Nghị quyết của
ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, thực hiện công tác quản trị Công ty và chỉ đạo
thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Công ty.

- Triển khai thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, trong
đó tập trung hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
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- Tiếp tục chỉ đạo việc sắp xếp lại nhân sự, tuyển dụng thêm các nhân sự có
chuyên nghành phù hợp với mục tiêu sản xuất kinh doanh để nâng cao hiệu quả,
cơ cấu lại thành viên HĐQT.

- Nghiên cứu mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh trên toàn bộ
địa bàn. 

- Cho chủ trương thông qua Quy chế tiền lương, thang bảng lương mới sau
khi thực hiện phương án CPH trong ba năm và các nội dung thuộc thẩm quyền
của HĐQT và xin ý kiến Đại hội cổ đông một số vấn đề thuộc thẩm quyền Đại
hội cổ đông quyết định.

- Thực hiện các chức năng giám sát  bộ máy quản lý và điều hành, khen
thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân mang lại lợi ích cho Công ty; đồng thời
cũng chỉ đạo Giám đốc chấn chỉnh thay thế những cán bộ yếu kém, không hoàn
thành nhiệm vụ được phân công.

 - Chỉ đạo việc tổ chức Đại hội thường niên theo đúng quy định của Luật
Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Đồng thời đề ra các giải pháp thực hiện các
chỉ tiêu của kế hoạch SXKD mà Đại hội cổ đông đã thông qua. 

- Chỉ đạo thực hiện tốt nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết,
quyết định của Hội đồng quản trị qua các kỳ họp. Chỉ đạo các hoạt động kinh
doanh của Công ty tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật có liên quan. 

- Chỉ đạo thực hiện Công bố thông tin theo đúng quy định của luật chứng
khoán áp dụng cho công ty đại chúng.

 Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2021 và kế hoạch hoạt
động năm 2022. Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ xem xét. 

Nơi nhận:
- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Nghị
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CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ THUẬN AN

Số: 01/2022/BC-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Mil, ngày     tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO
V/V: THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM
2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng
hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An sửa đổi đã
được  ĐHCĐ  thường  niên  năm  2020  thông  qua  ngày  27/6/2020,  sửa  đổi  bổ  sung  ngày
25/05/2021;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cà phê
Thuận An;

Ban Kiểm soát (BKS) xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của
Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của
BKS trong năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác của Ban kiểm soát trong năm
2022 như sau:

PHẦN I

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN ĐƯỢC GIAO 
CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2021

I. Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát năm 2021

Kể từ khi diễn ra Đại hội cổ đông thường niên 2021 ngày 28/4/2021 đến ngày tổ chức
Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, Ban kiểm soát Công ty đã họp 02 phiên để triển khai
các chức năng, nhiệm vụ của Ban, ngoài ra các thành viên Ban Kiểm soát thường xuyên trao
đổi thống nhất qua điện thoại và e-mail. Nội dung các phiên họp của Ban Kiểm soát đều được
các thành viên thống nhất thông qua.

Thù lao của Ban kiểm soát thực hiện theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường
niên 2021 ngày 28/4/2021 và được phân bổ chi tiết cho từng chức danh Trưởng Ban Kiểm
soát và các thành viên Ban Kiểm soát với định mức theo chức danh (thực nhận sau khi khấu
trừ thuế TNCN):

- Trưởng Ban Kiểm soát: 1.500.000 đồng/tháng

- Thành viên Ban Kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng

- Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được áp dụng theo Quy chế nội bộ của Công ty Cổ
phần Cà phê Thuận An.

II. Giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công 
ty

Thực hiện Khoản 1, Điều 48, Điều lệ Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An được Đại hội
cổ đông thường niên 2020 thông qua ngày 27/6/2020, BKS thực hiện đánh giá về hoạt động
quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Giám đốc trong năm 2021 như sau:



Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty đã tổ chức, thực hiện đầy đủ quyền hạn,
chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An và các quy
định có liên quan của pháp luật.

Báo cáo hoạt động của HĐQT, Giám đốc đã phản ánh đầy đủ các hoạt động cũng như
chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty. Các văn bản, Nghị quyết của HĐQT phù hợp với
Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, với tinh thần trách nhiệm
cao, HĐQT, Ban Giám đốc đều có sự phân công, phân nhiệm cụ thể cho các thành viên và các
cấp điều hành, có tổng kết đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ thông qua các phiên họp HĐQT
được diễn ra trong năm 2021, nhằm duy trì đảm bảo hoạt động ổn định cho hoạt động sản
xuất, kinh doanh của Công ty.

Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã thực hiện các cuộc kiểm soát theo kế hoạch tại
Công ty thông qua việc kiểm tra sổ kế toán, báo cáo tài chính do đơn vị lập cho năm tài chính
kết thúc ngày 31/12/2021. BKS đã tham gia và giám sát công tác lựa chọn đơn vị kiểm toán
và theo dõi tiến độ, kết quả thực hiện công việc. Cùng với đó, Ban kiểm soát đã thực hiện
thẩm định báo cáo tài chính được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 do
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY – Chi nhánh Miền Trung thực hiện trước khi công
bố thông tin theo quy định của pháp luật.

III. Phối hợp với Ban điều hành trong công việc giám sát các hoạt động sản xuất kinh 
doanh tại Công ty và giám sát tài chính

Trong năm 2021, Ban Giám đốc Công ty tập trung nguồn lực phục vụ công tác ổn định
công tác sản xuất, kinh doanh của Công ty. Ban Điều hành đã tuân thủ các nghị quyết của
HĐQT trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Trong công tác giám sát tài chính, Ban Kiểm soát đã phối hợp và giám sát Ban Giám
đốc, đặc biệt đối với Phòng Tài chính kế toán thực hiện các nội dung quan trọng bao gồm:

 Định kỳ thực hiện công tác kiểm soát về mặt hồ sơ, chứng từ và ghi chép trên sổ kế
toán.

 Lựa chọn đơn vị kiểm toán đáp ứng đủ năng lực và giá thành để thực hiện kiểm toán
báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021. 

 Thẩm định báo cáo kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 với phần ý
kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần, trình trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty xem
xét phê duyệt.

IV. Thẩm định báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

1. Các căn cứ

 Báo cáo tài chính do Ban Giám đốc Công ty lập theo các biểu mẫu do Bộ Tài chính
ban hành tại Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn Chế
độ kế toán Doanh nghiệp và Thông tư 53/2017/TT-BTC ngày 21/03/2017 Sửa đổi, bổ
sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC;

 Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
– Chi nhánh Miền Trung thực hiện, hoàn thành và phát hành;

 Sổ kế toán, chứng từ gốc lưu tại Công ty.

2. Xác nhận báo cáo tài chính

2.1. Ban kiểm soát xác nhận



Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài
chính của Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết
quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù
hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan
đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

2.2. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản tại ngày 31/12/2021

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI NGÀY 31/12/2021 (RÚT GỌN)

Đơn vị: đồng

TT CHỈ TIÊU  31/12/2021  31/12/2020  Tăng (giảm)  %

I Tổng cộng tài sản 19.159.818.229 18.121.438.566 1.038.379.663 5,73%

1
Tiền  và  các  khoản tương đương
tiền

3.282.035.653 215.576.254 3.066.459.399 1422,45%

3 Các khoản phải thu ngắn hạn 2.058.125.513 1.945.973.846 112.151.667 5,76%

4 Hàng tồn kho 4.457.047.227 5.585.975.232 (1.128.928.005) -20,21%

5 Tài sản ngắn hạn khác  14.750.002 - 14.750.002 100,00%
6 Tài sản cố định 8.829.547.312 10.191.320.994 (1.361.773.682) -13,36%
7 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang - 69.788.527 (69.788.527) -100,00%
8 Tài sản dài hạn khác 518.312.522 112.803.713 405.508.809 359,48%
II Tổng cộng  nguồn vốn 19.159.818.229 18.121.438.566 1.038.379.663 5,73%
1 Nợ ngắn hạn 797.058.352 1.919.888.331 (1.122.829.979) -58,48%
2 Nợ dài hạn 500.296.001 - 500.296.001 100%
3 Vốn chủ sở hữu 17.862.463.876 16.201.550.235 1.660.913.641 10,25%
 Trong đó:
 Vốn đầu tư của chủ sở hữu 16.136.900.000 16.136.900.000 - 0%

 
Các  quỹ  và  lợi  nhuận  sau  thuế
chưa phân phối

1.725.563.876 63.751.435 1.661.812.441 2606,71%

 Nguồn kinh phí - 898.800 (898.800) 100,00%

Thuyết minh một số chỉ tiêu chính:

2.2.1. Chỉ tiêu “Tiền và các khoản tương đương tiền”
Số dư tiền và các khoản tương đương tiền tại ngày 31/12/2021 tăng 3,066 tỷ đồng,
tương đương tăng 14,22 lần so với tại ngày 31/12/2020 chủ yếu do tại thời điểm cuối
năm, Công ty thực hiện thu tiền hợp đồng liên kết đất sản xuất cây ngắn ngày theo các
hợp đồng đã ký kết (chanh dây, khoai tây ...) và thu tiền bán nông sản (bắp …).

2.2.2. Chỉ tiêu “Hàng tồn kho”
Số dư hàng tồn kho tại ngày 31/12/2021 thể hiện giá trị tồn kho nhân xô cà phê niên
vụ 2021 – 2022 tồn kho.

2.2.3. Chỉ tiêu “Tài sản cố định”
Số dư tài sản cố định tại ngày 31/12/2021 phản ánh giá trị còn lại (sau khi lấy nguyên
giá trừ đi khấu hao lũy kế) của nhà cửa, vật kiến trúc; máy móc, thiết bị, phương tiện
vận tải, thiết bị, dụng cụ quản lý và vườn cây cà phê của Công ty.

2.2.4. Chỉ tiêu “Nợ ngắn hạn” và “Nợ dài hạn”



Số dư nợ phải trả tại ngày 31/12/2021 giảm mạnh so với tại ngày 31/12/2020, chủ yếu
do: giảm các khoản tiền nhận ký cược, ký quỹ tiền thu từ liên kết sản xuất cây ngắn
ngày tại thời điểm cuối năm 2021.

2.2.5. Chỉ tiêu “Vốn chủ sở hữu”
Số dư vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2021 tăng 1,661 tỷ đồng so với ngày 31/12/2020
là khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối phát sinh trong năm tài chính 2021.

2.3. Kết quả kinh doanh (dạng rút gọn) năm 2021
Đơn vị: đồng

TT CHỈ TIÊU Năm 2021 Năm 2020  Tăng (giảm)  %

1
Doanh thu thuần bán hàng
và cung cấp dịch vụ

13.751.666.867 299.540.942.406 (285.789.275.539) -95,41%

2 Giá vốn hàng bán 8.960.915.887 296.807.433.256 (287.846.517.369) -96,98%

3
Lợi  nhuận  gộp  về  bán
hàng và cung cấp dịch vụ

4.790.750.980 2.733.509.150 2.057.241.830 75,26%

4
Doanh  thu  hoạt  động  tài
chính

35.892.830 2.069.082.797 (2.033.189.967) -98,27%

5 Chi phí tài chính - 3.445.828.450 (3.445.828.450) -100,00%
 Trong đó: Chi phí lãi vay - 3.445.828.450 (3.445.828.450) -100,00%
6 Chi phí bán hàng 22.648.464 - 22.648.464 0,00%

7
Chi  phí  quản  lý  doanh
nghiệp

2.855.385.941 2.822.264.108 33.121.833 1,17%

8
Lợi  nhuận  thuần  từ  hoạt
động KD

1.948.609.405 (1.465.500.611) 3.414.110.016 -232,97%

9 Thu nhập khác 121.004.901 1.844.426.597 (1.723.421.696) -93,44%
1
0

Chi phí khác 407.801.865 334.019.600 73.782.265 22,09%

1
1

Lợi nhuận khác (286.796.964) 1.510.406.997 (1.797.203.961) -118,99%

1
2

Tổng  lợi  nhuận  kế  toán
trước thuế

1.661.812.441 44.906.386 1.616.906.055 3600,61%

1
3

Thuế  thu  nhập  doanh
nghiệp phải nộp

- - - 0,00%

1
4

Lợi nhuận sau thuế 1.661.812.441 44.906.386 1.616.906.055 3600,61%

Thuyết minh một số chỉ tiêu chính:

2.3.1. Chỉ tiêu “Doanh thu”:
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ phát sinh năm 2020 giảm mạnh hơn 285,7 tỷ

đồng so với năm 2020 chủ yếu do trong năm 2021 Công ty không còn hoạt động kinh
doanh thương mại sản phẩm gạo (với tổng doanh thu 292,8 tỷ đồng). Trong năm 2021,
Doanh thu cà phê thu khoán bằng tiền đạt ~3,9 tỷ đồng, doanh thu bán các mặt hàng
nông sản ngắn ngày (khoai tây, bí đỏ, chanh dây…) đạt ~10 tỷ đồng.

- Điều này đã làm kết quả kinh doanh năm 2021 của Công ty đạt mức lợi nhuận hơn
1,66 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 44 triệu của năm 2020. 

2.3.2. Chỉ tiêu “Chi phí quản lý doanh nghiệp”



- Chi phí quản lý doanh nghiệp trong năm 2021 bao gồm chi phí chi phí tiền lương nhân
viên khối văn phòng, chi phí bảo hiểm bắt buộc (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ) với
số tiền 1,7 tỷ đồng, chi phí công cụ dụng cụ phân bổ và khấu hao tài sản cố định của
khối văn phòng với số tiền ~560 triệu đồng, tiền thuê đất, chi phí dịch vụ mua ngoài
và chi phí khác (~330 triệu đồng).

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT 
TRONG NĂM 2022

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt
động của Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An, Ban kiểm soát xây dựng phương hướng, nhiệm
vụ công tác của Ban kiểm soát trong năm 2022 như sau:

1. Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty trong việc
quản trị, điều hành theo quy định tại Khoản 1, Điều 48, Điều lệ Công ty trên các công
việc:

- Quản trị, điều hành Công ty thực hiện theo Điều lệ, Nghị quyết Đại hội cổ đông.
- Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung, ban hành

mới đầy đủ, kịp thời hệ thống kiểm soát nội bộ phù hợp với quy mô phát triển và đặc
thù của Công ty.

- Tham gia ý kiến với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong từng dự án, hoạt động cụ
thể thuộc thẩm quyền của Ban kiểm soát.

2. Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính năm theo quy định.
3. Lập báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban kiểm soát hàng

quý, kết quả thẩm định báo cáo tài chính theo quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ
phần Cà phê Thuận An.

4. Kịp thời thông báo cho HĐQT về những vi phạm của người quản lý, điều hành, yêu
cầu người vi phạm chấm dứt ngay hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả
theo quy định tại Khoản 1, Điều 48 Điều lệ Công ty.

5. Họp BKS định kỳ (trực tiếp hoặc theo phương thức lấy ý kiến bằng văn bản) và tổng
kết công tác thực hiện hàng quý và đề ra kế hoạch hành động cho quý tiếp theo.

6. Thực hiện công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của BKS theo quy định tại Điều lệ
của Công ty, của Pháp luật và theo yêu cầu của HĐQT.

Trên đây là Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban kiểm soát
trong năm 2021, kết quả thẩm định báo cáo tài chính và phương hướng nhiệm vụ của BKS
trong năm 2022, Ban kiểm soát xin kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của
Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An xem xét./

Nơi gửi:
- Như kính gửi
- Lưu Ban kiểm soát

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban

Ngô Hồng Minh



`CÔNG TY CỔ PHẦN

CÀ PHÊ THUẬN AN

Số:      /BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Nông, ngày       tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần

Cà phê Thuận An năm 2022

 

Tên công ty: Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An

Trụ sở chính: Thôn Thuâṇ Sơn, xã Thuâṇ An, huyêṇ Đắk Mil, tỉnh Đắk
Nông

Hôm nay, vào hồi …. h…. ngày  ...... tháng  4  năm 2022 tại: Thôn Thuâṇ
Sơn,  xã Thuâṇ  An,  huyêṇ  Đắk Mil,  tỉnh  Đắk Nông,  Đại  hội  đồng cổ đông
thường niên năm 2022 được tiến hành với các nội dung sau:

A. KHAI MẠC,  THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP,
HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội

Bà: Vương Thị Thu Hoài Trâm - Thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu
thành phần tham dự Đại hội, gồm có:

1. Hội Đồng quản trị

- Ông: Nguyễn Ngọc Nghị – Chủ tịch HĐQT;

- Ông: Lê Văn Một – Giám đốc công ty – Thành viên HĐQT

- Bà  : Trịnh Thị Mai Dung – Thành viên HĐQT

2. Ban kiểm soát

- Ông: Trịnh Hồng Minh – Trưởng BKS

- Ông: Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên BKS 

- Ông: Tô Mạnh Hà – Thành viên BKS

3. Các cổ đông

Các cổ đông của  Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An và các khách mời
khác được mời tham dự Đại hội.

Ông Nguyễn Ngọc Nghị - Thay mặt Ban tổ chức công bố Quyết định thành
lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông  thường niên Công ty Cổ phần Cà phê
Thuận An.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội



Ông Nguyễn Sỹ Anh – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết
quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty: 1.613.690 cổ phần;

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.613.690 cổ phần;

- Tổng số cổ đông tham dự và uỷ quyền tham dự Đại hội: ……… cổ đông
đại diện cho …………… cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng ……% tổng
số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên ngày ...../4/2022 Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An được triệu tập
là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

III. Bầu Ban chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu

Để điều hành Đại hội, ghi chép Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và
thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe Ban tổ chức giới
thiệu danh sách Ban chủ tọa; Ban chủ tọa giới thiệu danh sách Ban Thư ký, Ban
Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu Đại hội.

* Đại hội tiến hành bầu Ban chủ tọa: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có
mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban chủ tọa, gồm:

1. Ông: Nguyễn Ngọc Nghị Chủ tọa Đại hội;

2. Ông: Lê Văn Một Thành viên Ban chủ tọa;

3. Bà  : Trịnh Thị Mai Dung Thành viên Ban  chủ tọa;

* Đại hội tiến hành bầu Ban Thư ký: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có
mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Thư ký, gồm:

1. Bà: Lê Thị Định Trưởng ban;

2. Bà: Vương Thị Thu Hoài Trâm Thành viên;

* Đại hội tiến hành bầu Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu: 100% cổ đông
có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban
Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu, gồm:

1. Ông : Nguyễn Sỹ Anh Trưởng ban;

2. Ông : Nguyễn Thành Trung Thành viên.

3. Bà:  Phạm Thị Phượng Thành viên;

IV.  Biểu quyết thông qua “Quy chế tổ chức Đại hội”, “Chương trình làm
việc Đại hội”; 

1. Ông Lê Văn Một - Thay mặt Ban tổ chức thông qua “Quy chế tổ chức
Đại hội”.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “Quy chế tổ chức Đại hội” với tỉ lệ
tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.
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2. Ông Lê Văn Một - Thay mặt Ban tổ chức thông qua “Chương trình làm
việc Đại hội”. 

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “Chương trình làm việc Đại hội” với
tỉ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

Đại hội đã nghe Ông Lê Văn Một - Thay mặt Đoàn Chủ tịch, báo cáo tổng
kết về tình hình hoạt động năm 2022 của Công ty CP Cà phê Thuận An.

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Đại hội đã nghe Ông Lê Văn Một - Thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày kế
hoạch SXKD năm 2022.

* Một số chỉ tiêu chính:

STT Các chỉ tiêu

Kế hoạch năm

Năm 2021 Năm 2022
%

tăng/giảm
2022/2021

1 Vốn điều lệ

2 Doanh thu

3 Giá vốn hàng bán

4 Chi phí quản lý DN

5
Lợi nhuận từ hoạt động tài
chính

6 Lợi nhuận khác

7 Lợi nhuận trước thuế

8 Thuế thu nhập DN (*)

9 Lợi nhuận sau thuế

10 Tỷ lệ cổ tức (%)

11 Cổ tức tiền mặt nhận được

12 Tổng quỹ lương

13 Tổng số lao động (Người)

14 TNBQ của người lao động
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* Thảo luận góp ý kế hoạch SXKD năm 2022 Công ty:

.................................................................................................................................

................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.........................................................................................................................

Ban chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua .................................

* Kết quả biểu quyết thông qua:

- Tán thành:  .................. cổ phần, chiếm  .........% tổng số cổ phần tham gia
biểu quyết;

- Không tán thành: ................. cổ phần, chiếm .........% tổng số cổ phần tham gia
biểu quyết;

- Không có ý kiến: ................. cổ phần, chiếm .........% tổng số cổ phần tham gia
biểu quyết.

3.   Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được Kiểm toán.

Đại hội thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần

* Kết quả biểu quyết thông qua:

- Tán thành: ………… cổ phần, chiếm .........% tổng số cổ phần tham gia biểu
quyết;

- Không tán thành: ......... cổ phần, chiếm .........% tổng số cổ phần tham gia biểu
quyết;

- Không có ý kiến: .........cổ phần, chiếm .........% tổng số cổ phần tham gia biểu
quyết.

4.  Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021; đề xuất thù
lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2022.

Ông Lê Văn Một - Thay mặt Ban chủ tọa thông qua Báo cáo và đề xuất thù lao
cho HĐQT, BKS. Cụ thể:

* Hội đồng quản trị:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 03 thành viên:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng. 

- Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng.

* Ban Kiểm soát:

Số lượng thành viên Ban Kiểm soát: 03 thành viên:

- Trưởng Ban Kiểm soát: 1.500.000 đồng/người/tháng;

- Thành viên Ban Kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng.
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(Chủ tịch HĐQT; Thành viên HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát; Kiểm soát viên
đảm nhận công tác chuyên trách được hưởng lương theo Quy chế tiền lương
Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An)

* Kết quả biểu quyết thông qua:

- Tán thành: …………….. cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia
biểu quyết;

- Không tán thành: .... cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

- Không có ý kiến: .... cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

5. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Ông Lê Văn Một - Thay mặt Ban chủ tọa thông qua Tờ trình về phương án phân
phối lợi nhuận năm 2022. Cụ thể như sau:

......................................................................................................................... 

* Kết quả biểu quyết thông qua:

- Tán thành: ……………. cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia
biểu quyết;

- Không tán thành: .................., chiếm ..............% tổng số cổ phần tham gia biểu
quyết;

- Không có ý kiến: ...................., chiếm ...............% tổng số cổ phần tham gia biểu
quyết

6.  Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, phương hướng
năm 2022.

Ông: Nguyễn Ngọc Nghị - Thay mặt Ban chủ tọa thông qua Báo cáo hoạt động
cua HĐQT năm 2021 và phương hướng năm 2022. Cụ thể như sau:

.........................................................................................................................

- Số phiếu biểu quyết đồng ý:………….chiếm tỷ lệ:……% tổng số phần có
quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý:…………chiếm tỷ lệ:…....% tổng số
phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:………..chiếm tỷ lệ:…..% tổng số
phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

7.  Thông qua Báo cáo đánh giá của BKS về kết quả SXKD và thẩm định
Báo cáo Tài chính của Công ty đã được Kiểm toán.

Ông: Nguyễn ngọc Nghị   - Thay mặt  Ban chủ tọa đánh giá và thẩm định Báo
cáo tài chính đã thông qua. Cụ thể như sau:

.........................................................................................................................
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- Số phiếu biểu quyết đồng ý:………….chiếm tỷ lệ:……% tổng số phần có
quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý:…………chiếm tỷ lệ:…....% tổng số
phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:………..chiếm tỷ lệ:…..% tổng số
phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8.  Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm
2022.

Ông: Nguyễn Ngọc Nghị - Thay mặt Ban chủ tọa thông qua Tờ trình về việc lựa
chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. 

Đại hội đã thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm
2022 của  Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An trên nguyên tắc đảm bảo chất
lượng dịch vụ và giá cả cạnh tranh.

* Kết quả biểu quyết thông qua:

- Tán thành: ……………. cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia
biểu quyết;

- Không tán thành:  ...............,  chiếm  .........% tổng số cổ phần tham gia biểu
quyết;

- Không có ý kiến: ....................., chiếm .........% tổng số cổ phần tham gia biểu
quyết 

9. Thông qua V/v điều chỉnh, bổ sung thang, bảng lương của Công ty. 

Ông Lê Văn Một - Thay mặt Ban chủ tọa thông qua Tờ trình V/v điều chỉnh,
bổ sung thang, bảng lương của Công ty. 

* Kết quả biểu quyết thông qua:

- Tán thành:………… cổ phần, chiếm .........% tổng số cổ phần tham gia biểu
quyết;

- Không tán thành:............ cổ phần, chiếm .........% tổng số cổ phần tham gia
biểu quyết;

- Không có ý kiến: ............cổ phần, chiếm .........% tổng số cổ phần tham gia
biểu quyết.

10. Nội dung khác phát sinh ngoài chương trình Đại hội đã được thông qua 

11. Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội

Đồng chí: Lê Thị Định - Thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại
hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An.
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* Kết quả biểu quyết thông:

- Tán thành:  ………………….. cổ  phần,  chiếm …….% tổng số  cổ  phần
tham gia biểu quyết;

- Không tán thành: ……. cổ phần, chiếm …….% tổng số cổ phần tham gia biểu
quyết;

- Không có ý kiến: ……. cổ phần, chiếm …….% tổng số cổ phần tham gia biểu
quyết.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Ngọc Nghị - Thay mặt Ban chủ tọa phát biểu Bế mạc Đại
hội.

Đại hội đồng cổ đông  thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Cà phê
Thuận An kết thúc vào hồi ……….. cùng ngày.

Biên bản được lập vào hồi …………. ngày …/4/2022, ngay sau khi Đại hội
đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An kết thúc chương
trình nghị sự.

Biên bản này gồm 07 trang đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ
đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu có
quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc cuộc họp.

Toàn thể cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban
Giám đốc và các tổ chức trực thuộc Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An chịu
trách nhiệm thi hành./.

TM. BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN

TM. BAN CHỦ TỌA

CHỦ TỌA
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BM 17: Phiếu đóng góp ý kiến

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

=====o0o=====

…………., ngày …..tháng 04  năm 2022

PHIÊU ĐÓNG GÓP Ý KIẾN
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THUẬN AN

     Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THUẬN AN

Tên cổ đông:………………………………………………………………Mã cổ đông:…………………….

Tổng số cổ phần sở hữu (được ủy quyền):…………………………………………………………………...

Đăng ký đóng góp ý kiến về các Nội dung liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của
Công ty CP cà phê Thuận An như sau:

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

 ……………………………………..



CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THUẬN AN

Địa chỉ: Thôn Thuận Sơn, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông
Tel: ………………….     *     Fax: …………………… 

Số: ........./2022/BBKP -TAN Đắk Mil, ngày ... tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
CÁC NỘI DUNG HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

CÔNG TY CỔ  PHẦN CÀ PHÊ THUẬN AN

Hôm nay, ngày ... tháng 4 năm 2022, vào lúc ........ giờ ...... phút, tại Đại hội đồng

cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An.

Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm có: 

1. Ông Nguyễn Sỹ Anh Trưởng ban

2. Ông Nguyễn Thành Trung Thành viên

3. Bà Phạm Thị Phượng Thành viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành giám sát quá trình biểu quyết. Kết quả cụ thể như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: …....... tờ phiếu, đại diện cho …........... cổ phần bằng ….....

% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Số phiếu thu về: .…........ tờ phiếu, đại diện cho ............... cổ phần bằng …........% số

cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. 

Trong đó: 

- Số phiếu hợp lệ: …....tờ phiếu, đại diện cho ….............. cổ phần bằng ...........% số

cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. 

- Số phiếu không hợp lệ: ….....tờ phiếu, đại diện cho …............ cổ phần bằng ….....%

số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. 

3. Kết quả kiểm phiếu như sau:

TT NỘI DUNG

Tán thành Không tán thành Không ý kiến

Số cổ
phần

Tỷ lệ
%

Số cổ
phần

Tỷ lệ
%

Số cổ
phần

Tỷ lệ
%

1

Thông  qua  Báo  cáo
kết  quả  hoạt  động
kinh doanh năm 2021
và  Kế  hoạch  kinh
doanh năm 2022

2 Thông  qua  Báo  cáo
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tài chính năm 2021 đã
được kiểm toán

3

Thông  qua  Báo  cáo
hoạt động của HĐQT
năm  2021 và  Kế
hoạch hoạt động năm
2022

4

Thông  qua  Báo  cáo
BKS năm 2021 và kế
hoạch hoạt động năm
2022

5

Thông  qua  Tờ  trình
V/v  chi  trả  thù  lao
HĐQT,  BKS  năm
2021 và kế hoạch chi
trả thù lao năm 2022

6
Thông  qua  Tờ  trình
V/v  phân  phối  lợi
nhuận năm 2021

7

Thông  qua  Tờ  trình
V/v lựa  chọn đơn vị
kiểm  toán  Báo  cáo
Tài chính năm 2022

8

Thông  qua  Tờ  trình
V/v  chỉnh  sửa,  bổ
sung  hệ thống thang,
bảng lương   Công ty
Cổ  phần  Cà  phê
Thuận An

Liệt kê các nội dung và tờ trình thông qua tại Đại hội

- Căn cứ vào kết quả trên, theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14

thông qua ngày 17/6/2020, “Liệt kê các nội dung và tờ trình thông qua tại Đại hội ” đã được

thông qua.

Biên bản kiểm phiếu được lập xong vào hồi …......h........., ngày ...../4/2022 và đã được thông

qua công khai trước Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An .

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN TRONG BAN KIỂM PHIẾU

2



HỌ VÀ TÊN CHỮ KÝ

1. Ông Nguyễn Sỹ Anh 

2. Ông Nguyễn Thành Trung 

3. Bà Phạm Thị Phượng
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CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THUẬN AN

Địa chỉ: Thôn Thuận Sơn, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông
Tel: ……………….     *     Fax: ……………..

Số: ........./……/NQ-ĐHĐCĐ Đắk Mil, ngày ...... tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

“CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THUẬN”

 Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
thông qua ngày 01/07/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của “Công ty CP Cà phê Thuận An”;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông …………. số ………. ngày ……/…../……

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.  Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh
doanh năm 2022 với …………..cổ phần tán thành, bằng ….....% tổng số cổ phần có quyền
biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán với …………..cổ phần
tán thành, bằng .........% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm
2022 với …………..cổ phần tán thành, bằng ….........% tổng số cổ phần có quyền biểu
quyết tại Đại hội.
Điều 4. Báo cáo BKS năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 với …………..cổ phần
tán thành, bằng ….....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5.Thông qua Báo cáo kết quả chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch
chi trả thù lao năm 2022 theo Tờ trình số ….. ngày ……/…../…… với …………..cổ phần
tán thành, bằng ….....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. 

Điều 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021theo Tờ trình số ….. ngày
……/…../…… với …………..cổ phần tán thành, bằng ….....% tổng số cổ phần có quyền
biểu quyết tại Đại hội

Điều 7.  Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022
theo  Tờ trình số ….. ngày ……/…../…… với …………..cổ phần tán thành, bằng ….....%
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8. Thông qua Phương án điều chỉnh, bổ sung hệ thống thang, bảng lương Công ty
tại Tờ trình số ….. ngày ……/…../…… với …………..cổ phần tán thành, bằng ….....%
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9. Các nội dung mà các kỳ Đại hội đồng cổ đông trước đây đã thông qua nhưng chưa
thực hiện xong thì tiếp tục thực hiện trong năm 2022 và báo cáo kết quả trước Đại hội cổ



đông tại phiên họp gần nhất.

Điều 10. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày …../…./……. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát,
Ban Tổng Giám đốc và toàn thể Cổ đông Công ty CP cà phê Thuận An chịu trách nhiệm thi
hành Nghị quyết này.

Điều 11. Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
Công ty CP cà phê Thuận An và đăng tải lên Website của Công ty CP cà phê Thuận An theo
quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- Lưu VPHĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Ngọc Nghị



                                     CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
                                  CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THUẬN AN

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ và tên cổ đông/Đại diện cổ đông:………………………………………………
Mã số cổ đông: Tan 01
Số cổ phần sở hữu: …………. Cổ phần
Số cổ phần nhận ủy quyền:……………….. Cổ phần
Tổng số cổ phần:……………..Cổ phần
CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:
Chọn đồng ý tất cả các nội dung biểu quyết (tích vào đây)        

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch năm 2022
      Đồng ý       Không đồng ý        Không có ý kiến

2. Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2021
      Đồng ý       Không đồng ý        Không có ý kiến

3. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022
      Đồng ý       Không đồng ý        Không có ý kiến

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và Kế hoạch năm 2022
      Đồng ý       Không đồng ý        Không có ý kiến

5. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch
thù lao năm 2022
      Đồng ý       Không đồng ý        Không có ý kiến

6. Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2021
      Đồng ý       Không đồng ý        Không có ý kiến

7. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2022
      Đồng ý       Không đồng ý        Không có ý kiến

8. Thông qua Tờ trình v/v Điều chỉnh, bổ sung  thang bảng lương của Công ty 
năm 2022
      Đồng ý       Không đồng ý        Không có ý kiến

9. Thông qua Quy chế bẩu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát (Nếu có)
      Đồng ý       Không đồng ý        Không  có ý kiến

Phần chữ ký xác nhận của cổ đông
(hoặc người đại diện theo ủy quyền)

(Ký, ghi rõ họ tên)

SỐ
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CÔNG TY CỔ PHẦN 
CÀ PHÊ THUẬN AN

Số:        /TTr-TAN-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Mil, ngày    tháng    năm 2022

TỜ TRÌNH
V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Kính gửi:  Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An được ĐHĐCĐ thường

niên năm 2020 thông qua ngày 27/6/2020, sửa đổi, bổ sung ngày 25/05/2021.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông việc lựa chọn đơn vị kiểm
toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán:
- Là công ty kiểm toán độc lập, được phép hoạt động tại Việt Nam, thuộc

danh sách các Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận do Ủy ban
Chứng khoán Nhà nước công bố;

- Có đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán theo quy định của pháp luật;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Không xung đột về lợi ích khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của

Công ty;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi, chất lượng

và tiến độ yêu cầu.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa
chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát để
thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty theo
quy định của Pháp luật và giao Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ
kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;

- HĐQT, BKS;

- Lưu: VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Ngô Hồng Minh



CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ THUẬN AN

Số: .../TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Nông, ngày 14 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH
(V/v: Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021)

Kính gửi:   ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần cà phê Thuận An được Đại hội đồng cổ
đông lần thứ nhất thông qua ngày 18 tháng 7 năm 2019;

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 của Công ty đã được kiểm
toán bới Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY,

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua
Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021 như sau:

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính: Trđ

1 Lợi nhuận sau thuế TNDN có thể phân phối và 
trích lập các quỹ

1.662

2 Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2021 380

3
3.1
3.2

Lợi nhuận còn lại năm 2021:
Lợi nhuận còn lại năm 2021
Lợi nhuận giữ lại các năm trước

1.346
1.282

64

4
Trả cổ tức năm 2020 bằng ...., tỷ lệ .... (tương 
đương ...../cp) tính trên vốn điều lệ

0

5
Tổng lợi nhuận giữ lại sau khi trả cổ tức
(7)=(5)-(6)

1.346

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án Phân phối lợi
nhuận và trích lập các quỹ năm 2021 nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng Quản
trị triển khai thực hiện theo quy định Pháp luật, Nghị quyết ĐHĐCĐ và Điều lệ
Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

Trân trọng cảm ơn./.

1



Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN NGỌC NGHỊ
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   CÔNG TY CỔ PHẦN
   CÀ PHÊ THUẬN AN

Số: ..../TTr-TAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                    Thuận An, ngày...... tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH
V/v: Đề nghị phê duyệt Quy chế tiền lương, hệ thống thang bảng lương mới  của

Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An

Kính gửi:  Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT Công ty.

Tóm tắt nội dung Tờ trình
Ý kiến phê

duyệt của cấp
Lãnh đạo

Căn cứ Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 do Quốc Hội
ban hành ngày 20/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 90/2019/NĐ – CP của Chính phủ ban
hành ngày 15/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ mức thu nhập của CBCNV từng vị trí năm 2021;
Căn cứ thu nhập của lao động doanh nghiệp trên cùng địa

bàn;
Căn cứ hiệu quả sản xuất kinh doanh trong năm 2021 và

kế hoạch năm 2022;

Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An lập Tờ trình đề xuất
Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT xem xét, phê duyệt Quy
chế tiền lương, tiền thưởng, chế độ phúc lợi và hệ thống thang
bảng lương dự kiến áp dụng năm 2022 của Công ty cụ thể như
sau:

1. Thực trạng:
Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An đã đi vào hoạt động

gần 03 năm, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã đi
vào ổn định và có lợi nhuận, năm 2021 lợi nhuận của Công ty
mang lại là 1,8 tỷ đồng. Các chế độ lương, thưởng, bảo hiểm bắt
buộc, các khoản phúc lợi cho người lao động trong những năm
qua luôn được Công ty thực hiện đầy đủ, kịp thời. Các quy chế,



quy định cơ bản đã được công ty tham mưu HĐQT xem xét
thông  qua  và  phê  duyệt  năm 2019 trong đó  có  quy chế  tiền
lương, thưởng và các chế độ phúc lợi cho người lao động theo
quy chế cũ của Phương án Cổ phần hóa, nên việc thực hiện quy
chế tiền lương, thưởng và chế độ phúc lợi cho người lao động
được xây dựng còn theo chế độ doanh nghiệp nhà nước chưa phù
hợp với mô hình hoạt động Công ty cổ phần và tình hình thực
tiễn, cụ thể:

- Công ty đang áp dụng thang, bảng lương theo hệ số nhà
nước (theo bằng cấp và thời gian công tác): cào bằng, không
tương xứng với vị trí chức danh công việc thực hiện, không phát
huy hiệu quả; tổng quỹ lương thực chi trong năm 2021: 1,2 tỷ
đồng;  lương bình quân 6,6 triệu đồng/người/tháng.

-  Không có lương hiệu quả công việc => người lao động
không nâng cao vai trò trách nhiệm trong công việc để mang lại
hiệu quả cao;

- Mức thu nhập bình quân của CBNV năm 2021:

Cấp bậc Thu nhập BQ năm
2021 (Trđ/ tháng)

Thu nhập BQ cùng
mô hình trên dịa
bàn (trđ/ tháng)

Giám đốc 10 20
Kế toán trưởng 8,5 15
Trưởng phòng 8,5 12
Cấp còn lại 6 8

- Về lao động: Năm 2021 công ty có nhiều biến động, số
lượng CBNV xin thôi việc chiếm 30%, chưa tuyển đủ cán bộ có
chuyên ngành đúng vị trí cần thiết, nguyên nhân một phần do thu
nhập không đáp ứng.

- Tâm lý người lao động: không hăng say trong công việc
và về lâu dài có thể không gắn bó với công ty;

- Giá cả tăng, trong khi mức thu nhập không đổi, điều này
dẫn đến gây khó khăn cho người lao động của Công ty.

So sánh và điều chiếu giữa bảng lương cũ và đề xuất bảng
lương mới, cụ thể như sau:



Nội dung Năm 2021
(triệu đồng)

Năm 2022
(triệu đồng)

Tỷ lệ
(tăng/giảm)

Tổng quỹ Lương
khối văn phòng

1.200 1.200 0

Tổng lương hiệu
quả công việc

0 350

Tổng cộng 1.200 1.550 29,1%
(Ghi chú: Quỹ khen thưởng phúc lợi  trích năm 2021 là

380.000.000 đồng); dự kiến chi Hiệu quả công việc 350 triệu
đồng/380 triệu đồng/năm từ nguồn quỹ khen thưởng phúc lợi).

2. Đề xuất:
Từ những đánh giá nêu trên, nhằm nâng cao hiệu quả công

việc, đảm bảo quyền lợi cho người lao động công ty, tạo sự khích
lệ, động viên những cá nhân hoàn thành tốt, có đóng góp tích cực
vào hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như tạo sự công bằng,
động lực, gắn bó lâu dài từng chức danh trong bộ máy Công ty;
các phòng, ban Công ty xây dựng thang, bảng lương mới bao
gồm: lương cơ bản, thưởng hiệu quả công việc dự kiến áp dụng
cho năm 2022. Về mức chi lương cơ bản trong năm 2022: phiên
tương đương mức lương năm 2021 (chi phí tiền lương cơ bản
không thay đổi);  thưởng Hiệu quả công việc chi  từ quỹ khen
thưởng phúc lợi trích lợi nhuận năm 2021 với mức chi tối đa
không  vượt  quỹ  được  trích  (350.000.000  đồng/  380.000.000
đồng/ năm)

Công ty cổ phần Cà phê Thuận An kính trình Chủ tịch
HĐQT và các thành viên HĐQT xem xét phê duyệt Quy chế tiền
lương,  (Có thang, bảng lương kèm theo), để Công ty có cơ sở
triền khai  thực hiện  thí  điểm trong năm 2022 và tiền  đề cho
những năm tiếp theo.

Trân trọng!
Nơi nhận:
  - Như kính gửi;
  - Lưu: VP.

GIÁM ĐỐC

Lê Văn Một
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PHỤ LỤC 01: THANG BẢNG LƯƠNG CƠ BẢN

Stt Ngạch lương

Bậc lương

Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 Bậc 4 Bậc 5 Bậc 6 Bậc 7 Bậc 8 Bậc 9 Bậc 10 Bậc 11 Bậc 12 Bậc 13 Bậc 14 Bậc 15

1  Giám đốc 7.980.000 8.539.000 9.137.000 9.777.000 10.461.000 11.193.000 11.977.000 12.815.000 13.712.000 14.672.000 15.699.000 16.798.000 17.974.000 19.232.000
     20.578.

000

2  Phó Giám đốc 5.911.000 6.325.000 6.768.000 7.242.000 7.749.000 8.291.000 8.871.000 9.492.000 10.156.000 10.867.000 11.628.000 12.442.000 13.313.000 14.245.000
     15.242.

000

3  Kế toán trưởng 5.533.000 5.920.000 6.334.000 6.777.000 7.251.000 7.759.000 8.302.000 8.883.000 9.505.000 10.170.000 10.882.000 11.644.000 12.459.000 13.331.000
     14.264.

000

4  Trưởng phòng 4.729.000 5.060.000 5.414.000 5.793.000 6.199.000 6.633.000 7.097.000 7.594.000 8.126.000 8.695.000 9.304.000 9.955.000 10.652.000 11.398.000
     12.196.

000

5  Phó phòng 4.042.000 4.325.000 4.628.000 4.952.000 5.299.000 5.670.000 6.067.000 6.492.000 6.946.000 7.432.000 7.952.000 8.509.000 9.105.000 9.742.000
     10.424.

000

6 Chuyên viên 3.515.000 3.761.000 4.024.000 4.306.000 4.607.000 4.929.000 5.274.000 5.643.000 6.038.000 6.461.000 6.913.000 7.397.000 7.915.000 8.469.000
       9.062.

000

7 Nhân viên 3.285.000 3.515.000 3.761.000 4.024.000 4.306.000 4.607.000 4.929.000 5.274.000 5.643.000 6.038.000 6.461.000 6.913.000 7.397.000 7.915.000
       8.469.

000

8 Lao động phổ thông 3.070.000 3.285.000 3.515.000 3.761.000 4.024.000 4.306.000 4.607.000 4.929.000 5.274.000 5.643.000 6.038.000 6.461.000 6.913.000 7.397.000
       7.915.

000

Ghi chú:

*
Mức lương này áp dụng cho nhân viên 
mới tuyển dụng

*
Đối với nhân viên chuyển từ TNHH sang hiện đang công tác tại đơn vị c: Phiên qua mức 
lương tương mức lương hiện hưởng

*
Mức lương tối thiểu vùng áp dụng theo qui 
định hiện hành
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PHỤ LỤC 02: HỆ SỐ LÀM THÊM GIỜ

Ngày làm việc

Tiền lương làm
thêm ban ngày

Tiền lương làm thêm ban đêm

Ghi chú6:00 – 22:00 22:00 – 6:00

Chưa làm thêm
ban ngày

Đã làm thêm ban
ngày

Ngày bình thường 150% x A 200% x A 210% x A
A : Số giờ làm thêm

Ngày nghỉ 200% x A 270% x A 270% x A
Ngày Lễ, Tết 300% x A 390% x A 390% x A
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PHỤ LỤC 03: BẢNG TÍNH THƯỞNG HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC

St
t

Ngạch lương Số tiền thưởng
Hệ số tính thưởng HQCV

A1 A2 A3 B

1  Giám đốc 7.000.000 1,0 0,7 0,4 -

2  Phó Giám đốc 6.000.000 1,0 0,7 0,4 -

3   Kế toán trưởng 5.000.000 1,0 0,7 0,4 -

4  Trưởng phòng 4.000.000 1,0 0,7 0,4 -

5  PP phụ trách 3.500.000 1,0 0,7 0,4 -

6
 Phó phòng/ đội trưởng 
sx

3.000.000 1,0 0,7 0,4 -

7  Chuyên viên 2.000.000 1,0 0,7 0,4 -

8 Nhân viên 1.000.000 1,0 0,7 0,4 -



Vùng

Mức lương tối thiểu Vùng
Lương tối thiểu vùng qua

đào tạo năm 202001/01/2016 01/01/2017 01/01/2018
01/01/201

9
01/01/2020

Vùng I 3.500.000 3.750.000 3.980.000 4.180.000 4.420.000 4.729.400 13% 13%
Vùng II 3.100.000 3.320.000 3.530.000 3.710.000 3.920.000 4.194.400 14% 14%
Vùng III 2.700.000 2.900.000 3.090.000 3.250.000 3.430.000 3.670.100 12% 12%
Vùng IV 2.400.000 2.580.000 2.760.000 2.920.000 3.070.000 3.284.900

Mức lương cơ sở

01/05/2016 01/07/2017 01/07/2018
01/07/201

9
1.210.000 1.300.000 1.390.000 1.490.000
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Số: ..../TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Nông, ngày    tháng     năm 2022

TỜ TRÌNH
(V/v: báo cáo Quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2021; đề xuất thù lao HĐQT và

BKS năm 2022)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

A. Báo cáo về việc chi thù lao năm 2021
Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc chi thù lao năm 2021

cho HĐQT và Ban Kiểm soát như sau:
 Cơ cấu Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát từ tháng 01 đến tháng 4 năm

2021 gồm: 04  TV HĐQT, 02  TV BKS
 Cơ cấu Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát từ tháng 5 đến tháng 12 năm

2021 gồm: 03  TV HĐQT, 03  TV BKS
- Quỹ thù lao năm 2021 được ĐHĐCĐ 

phê duyệt:
132.000.000 đồng

- Thù lao HĐQT đã chi: 98.500.000 đồng

- Thù lao BKS đã chi: 38.000.000 đồng

- Tổng chi: 136.500.000 đồng

- Chi vượt:

4.500.0000 đồng. (Do thay đổi tiền
thù lao  Chủ tịch HĐQT từ tháng
8/2021  theo  Nghị  Quyết  số
04/2021/NQ-HĐQT   và  thay  đổi
cơ cấu thành viên BKS)

B. Kế hoạch chi thù lao năm 2022
- Căn cứ cơ cấu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 được ĐHĐCĐ phê chuẩn;
- Căn cứ cơ cấu HĐQT và BKS của Công ty ở thời điểm hiện tại;
- Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần cà phê Thuận
An;
- Căn cứ yêu cầu về công tác quản trị và giám sát các hoạt động kinh doanh
trong năm 2022.
Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn:
* Quỹ thù lao cho Hội đồng Quản trị và ban Kiểm soát năm 2022. Tính đủ 12
tháng là: 150.000.000 đồng

+ HĐQT:                                         108.000.000 đồng
+ BKS:                                               42.000.000 đồng, 

cụ thể:
* Hội đồng quản trị:

     Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 03 thành viên:



- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng. 

- Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng.

* Ban Kiểm soát:

    Số lượng thành viên Ban Kiểm soát: 03 thành viên:

- Trưởng Ban Kiểm soát: 1.500.000 đồng/người/tháng;

- Thành viên Ban Kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.
Trân trọng cảm ơn./

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN NGỌC NGHỊ



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

“Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An”

THẺ BIỂU QUYẾT
MÃ CỔ ĐÔNG

TÊN CỔ ĐÔNG/ĐD CỔ ĐÔNG: ......................... 

.................CP
Trong đó: 

Số cổ phần sở hữu: 0 Cổ phần

Số cổ phần ủy quyền: ....................Cổ phần

Số cổ phần đại diện: ......................Cổ phần

Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường
niên ngày 22/4/2022

                Tan .....
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QUY CHẾ TIỀN LƯƠNG, THƯỞNG VÀ
CÁC CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI

của

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THUẬN AN

Mã hiệu: VPHCNS.QC01

Ban hành ngày:…../…./2022

Soạn thảo Kiểm tra Phê duyệt

Họ tên

Chữ ký
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BẢNG THEO DÕI SỬA ĐỔI

Ngày 
sửa đổi

Lần 
sửa đổi

Trang Nội dung sửa đổi
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QUY CHẾ 
Tiền Lương, thưởng và các Chế độ Phúc lợi

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /2020/QĐ-HĐQT ngày    /    /2020 

của Hội đồng Quản trị Công ty ….)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.Mục đích

1. Quy định về tiền lương, thưởng và các khoản chế độ phúc lợi đối với Người lao động
(NLĐ) một cách minh bạch, công bằng và tương ứng với kết quả thực hiện công việc.

2. Tạo điều kiện và khuyến khích NLĐ phát huy năng lực, nâng cao năng suất và hiệu quả
công việc nhằm góp phần vào phát triển chung của Công ty.

3. Thu hút lao động có trình độ chuyên môn cao và khuyến khích NLĐ gắn bó lâu dài với
Công ty.

Điều 2.Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này điều chỉnh các nội dung trong công tác tiền lương, thưởng, các
khoản hỗ trợ và phúc lợi đối với NLĐ của Công ty.

2. Đối tượng áp dụng: áp dụng cho NLĐ có giao kết Hợp đồng lao động (HĐLĐ) với Công ty.

Chương II

KẾT CẤU THU NHẬP VÀ NGÂN SÁCH NHÂN SỰ

Điều 3.Kết cấu thu nhập:

3.1. Thu nhập CBCNV khối văn phòng:

Thu nhập là tất cả các khoản tiền mà NLĐ nhận được trong quá trình làm việc tại Công ty
bao gồm: tiền lương, tiền thưởng, các khoản hỗ trợ và phúc lợi.

Trong đó:

- TN : Thu nhập hằng năm của NLĐ

- LCB : Lương cơ bản

- LTG : Lương thêm giờ 

- HT : Các khoản hỗ trợ 

- THQCV : Thưởng hiệu quả công việc

- TLT/KD : Thưởng Lễ, Tết/Thưởng kinh doanh

- TK : Thưởng khác (nếu có)

- PL : Các khoản phúc lợi

3.2. Thu nhập công nhân sản xuất tập trung:

TN = LTHQT + HT + TLT/KD + TK + PL

Thu nhập là tất cả các khoản tiền mà NLĐ nhận được trong quá trình làm việc tại Công ty
bao gồm: tiền lương, tiền thưởng, các khoản hỗ trợ và phúc lợi.

4

TN = LCB + LTG + HT  + THQCV + TLT/KD + TK + PL
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Trong đó:

- TN : Thu nhập hằng năm của NLĐ

- LTHQT : Lương thực hiện qui trình

- HT : Các khoản hỗ trợ 

- TLT/KD : Thưởng Lễ, Tết/Thưởng kinh doanh

- TK : Thưởng khác (nếu có)

- PL : Các khoản phúc lợi

Điều 4.Ngân sách nhân sự

Ngân sách nhân sự là tổng các khoản chi trong 1 năm tài chính cho NLĐ bao gồm lương
(lương cơ bản, lương ca 3, lương thêm giờ, lương điều chỉnh), thưởng (thưởng hiệu quả
công việc, thưởng ngày Lễ/Tết hoặc thưởng kinh doanh), chi phí tuyển dụng, chi phí đào
tạo,  chi phí BHXH bắt buộc, chi phí công đoàn, chi phí thuế TNCN (trường hợp thuế
TNCN chưa bao gồm trong lương của NLĐ), chi phí hỗ trợ cho NLĐ (ăn ca, điện thoại,
xăng xe,...), chi phí phúc lợi không bao gồm các khoản chi từ quỹ công đoàn như (hiếu, hỉ,
thai sản, ốm đau, tết thiếu nhi, trung thu, khuyến học, chi khám sức khỏe, bảo hiểm sức
khỏe…). 

1. Ngân sách nhân sự của năm kế hoạch được xây dựng dựa trên các thông tin:

a. Kết quả kinh doanh thực hiện năm trước và kế hoạch kinh doanh năm kế hoạch của
Công ty;

b. Chi phí lương, chi phí nhân sự, chi phí lương bình quân/ người/ tháng, chi phí nhân sự
bình quân/ người/ tháng, doanh thu bình quân/ người/ tháng, lợi nhuận bình quân/ người/
tháng thực hiện của năm trước liền kề năm xây dựng kế hoạch;

c. Hệ thống chức danh (được xác định dựa trên cơ cấu tổ chức) và khung thu nhập (được
xác định dựa trên hệ thống chức danh, tiêu chuẩn chức danh, chức năng chính, mức thu
nhập hiện tại và khảo sát thu nhập trên thị trường);

d. Số lượng nhân sự hiện tại và định biên nhân sự năm kế hoạch (được xác định dựa trên
nguyên tắc xây dựng định biên, kế hoạch sản xuất kinh doanh/hoạt động của Công ty);

e. Mức lương, chi phí khác của nhân sự hiện tại và mức lương dự kiến chi trả cho nhân sự
tuyển dụng trong năm kế hoạch (nếu có). Mức tăng lương dự kiến cho năm kế hoạch;

f. Dự chi các khoản chi phí khác:

- Chi phí đào tạo dựa trên kế hoạch đào tạo chi tiết cho từng khóa học và đối tượng
học;

- Chi phí tuyển dụng dựa trên kế hoạch tuyển dụng và chi phí cần thiết cho tuyển dụng
các vị trí đòi hỏi chuyên môn cao/cấp quản lý trở lên hoặc tuyển dụng với quy mô
lớn;

- Chi thuế TNCN trường hợp thuế TNCN chưa bao gồm trong lương của NLĐ;

- Chi phúc lợi không bao gồm các khoản chi từ quỹ công đoàn (hiếu, hỉ, ốm đau, thai
sản, tết thiếu nhi, trung thu, khuyến học, chi khám sức khỏe, bảo hiểm sức khỏe,...)
dựa trên các khoản chi  phí  đã chi  năm trước liền kề và kế hoạch sản xuất  kinh
doanh/hoạt động của Công ty.

g. Phân tích chi phí nhân sự năm trước và năm kế hoạch cần:

- Công ty cần đối chiếu với số liệu Ngân sách nhân sự thực chi năm trước và kế hoạch
nhân sự năm kế hoạch để điều chỉnh Ngân sách nhân sự năm kế hoạch cho phù hợp.
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- Đảm bảo nguyên tắc tỷ lệ tăng chi phí nhân sự thấp hơn tỷ lệ tăng doanh thu, lợi
nhuận của Công ty. 

2. Cách tính Ngân sách nhân sự được dựa trên các biểu mẫu đính kèm Quy chế này.

a. BM01_Hệ thống chức danh và khung thu nhập;

b. BM02_Bảng tính định biên  và chi phí nhân sự chi tiết;

c. BM03_Tổng hợp định biên nhân sự;

d. BM04_Tổng hợp chi phí nhân sự theo khoản mục chi phí;

e. BM05_Tổng hợp chi phí nhân sự theo tháng/năm;

f. BM06_Bảng giải trình các khoản dự tính cho năm kế hoạch;

g. BM07_Bảng phân tích chi phí nhân sự năm trước và năm kế hoạch;

3. Thẩm quyền phê duyệt Ngân sách nhân sự hằng năm của Công ty: Theo quy định tai Điều lệ
và/hoặc các quy định phân cấp quản lý/phê duyệt của Công ty.

Chương III

TIỀN LƯƠNG

Điều 5.Lương cơ bản

5.1. Lương CBCNV khối văn phòng:

1. Lương cơ bản (LCB) là tiền lương được quy định cho từng vị trí chức danh và được thể hiện
trong thang bảng lương đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước. LCB là căn cứ đóng BHXH,
BHYT, BHTN và là cơ sở giải quyết các chế độ liên quan đến NLĐ theo quy định của pháp
luật. LCB của NLĐ phải đảm bảo không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định
của Nhà nước. 

Trong đó: 

- LCBTN: Mức lương cơ bản thực nhận trong tháng;

- NT :  Ngày công hưởng lương tháng của NLĐ (bao gồm ngày đi làm thực tế, ngày nghỉ
Lễ, Tết, nghỉ phép trong năm theo quy định của Nhà nước và các ngày nghỉ khác
theo quy định của  Công ty);

- NTC: Ngày công theo tiêu chuẩn của tháng làm việc (bao gồm tổng số ngày trong tháng
trừ đi các ngày nghỉ tuần theo quy định Công ty).

2. Tỷ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Pháp luật tại từng thời điểm.

3. Thang lương cơ bản là hệ thống ngạch lương cơ bản và các bậc lương cơ bản được thiết kế
làm cơ sở trả lương cho NLĐ tùy theo năng lực, mức độ phức tạp của công việc. 

Ngạch lương cơ bản: thể hiện mức độ phức tạp hay giá trị công việc trong hệ thống chức
danh của Công ty. Các chức danh có giá trị tương đương được xếp vào cùng một ngạch.

Bậc lương cơ bản: thể hiện mức độ thành thạo khác nhau giữa những người cùng đảm nhận
công việc trong cùng ngạch lương.

Thang bảng lương được quy định theo Phụ lục 01 đính kèm. 

5.2. Lương công nhân sản xuất tập trung:

4. Lương thực hiện qui trình chăm sóc (LTHQT) là tiền lương được tính trên cơ sở số công thực
tế thực hiện hoàn thành 100% kế hoạch công việc đề ra hàng tháng và định mức tiền công
theo định mức kinh tế kỹ thuật được xây dựng đầu chu kỳ chăm sóc.
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LTHQT = ĐMNC x DTTH x ĐMTC

Trong đó: 

- LTHQT: Mức lương thực hiện qui trình chăm sóc thực nhận trong tháng.

- ĐMNC: Định mức nhân công chăm sóc qui trình theo qui định công ty

- DTTH: diện tích thực tế thực hiện 

- ĐMTC: Định mức tiền công theo qui định công ty đối với từng công việc.

5.  Lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN là áp dụng thang bảng lương cơ bản theo
quy định tại Phụ lục 01 đính kèm.

6. Tỷ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Pháp luật tại từng thời điểm.

Điều 6.Lương làm thêm giờ và làm việc vào ban đêm

1. Lương làm thêm giờ và làm việc vào ban đêm là khoản tiền trả cho NLĐ khi làm thêm giờ và
làm vào ban đêm. 

2. Hệ số lương làm thêm giờ áp dụng theo Luật Lao động hiện hành. Hệ số lương thêm giờ
theo quy định của Luật Lao động hiện hành được quy định cụ thể tại Phụ Lục 02 kèm theo
qui chế này.

3. Tổng số giờ làm thêm được áp dụng theo qui định của Luật hiện hành.

Điều 7.Lương chi trả trong trường hợp đặc thù

  TT Nội dung Điều kiện hưởng Mức hưởng

1.
Trả  lương  trong
thời  gian  tham gia
đào tạo/ đi học

NLĐ được Công ty cử đi hội thảo,
tập huấn nghiệp vụ, đi giảng dạy và
đi học do Công ty hoặc các cơ quan
bên ngoài Công ty tổ chức và đài
thọ chi phí.

Được trả 100% (LCB + Thưởng
HQCV).

NLĐ  tự  túc  đi  học  theo  nguyện
vọng cá nhân và đi  học vào ngày
làm việc hằng tuần.

Không được hưởng

2.
Trả  lương  trong
thời  gian  ngừng
việc

Do lỗi của NLĐ Không được hưởng

Do lỗi của Công ty

- Được  Công  ty  chi  trả
trên cơ sở cân đối Ngân sách
của Công ty phù hợp với Quy
định của Pháp luật
- Áp  dụng  NLĐ  ký

HĐLĐ chính thức

Do sự cố về điện, nước mà không
do lỗi của Công ty và NLĐ hoặc vì
các nguyên nhân khách quan khác
như thiên tai,  hoả hoạn, bệnh dịch
lan tràn, di dời địa điểm hoạt động
theo yêu cầu của cơ quan nhà nước
hoặc vì lý do kinh tế

3.

Tiền  lương  trong
thời  gian  nghỉ  Tai
nạn  lao  động
(TNLĐ)

Thời gian theo yêu cầu của cơ quan
y tế hoặc Lãnh đạo Công ty

- Hưởng chế độ theo quy
định  của  Luật  Lao  động  và
Công ty trả 100% lương theo
HĐLĐ trong thời  gian NLĐ
phải nghỉ điều trị.
- Áp dụng  cho  NLĐ  ký

HĐLĐ chính thức.
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  TT Nội dung Điều kiện hưởng Mức hưởng

4.
Tiền  lương  trong
thời  gian  nghỉ  do
bệnh nghề nghiệp 

Thời gian theo yêu cầu của cơ quan
y tế hoặc Lãnh đạo Công ty

Hưởng  chế  độ  theo  quy  định
của Luật BHXH;

5.

Tiền  lương  trong
thời  gian  nghỉ
hưởng  chế  độ
BHXH  theo  quy
định của Pháp luật

Các chế độ theo Luật BHXH (ốm
đau, thai sản và bệnh nghề nghiệp)

Hưởng  chế  độ  theo  quy  định
của Luật BHXH;

Sau khi nghỉ sinh 4 tháng, đi làm
trước thời gian nghỉ sinh theo qui
định

-Hưởng chế độ theo quy định
của Luật BHXH;
-Hưởng  100%  lương  cho
những  ngày  đi  làm  và  phải
trích đóng BHXH theo qui định

6.
Trả  lương  trong
thời  gian  thử
việc/học việc

NLĐ  được  tiếp  nhận  vào  thử
việc/học việc tại Công ty

- Thời  gian  thử  việc:
NLĐ  được  hưởng  tối  thiểu
85% (LCB + Thưởng HQCV)
nhưng không được thấp hơn
mức lương tối thiểu vùng do
Nhà nước quy định. 
- Trong  thời  gian  học

việc NLĐ có thể không được
hưởng lương mà sẽ được hỗ
trợ một khoản chi phí và do 2
bên thỏa thuận.

7.
Trả  lương  trong
thời gian nghỉ phép
năm 

NLĐ làm việc đủ 12 tháng trở lên - Hưởng  100%  lương
theo qui định

8.
Trả  lương  trong
thời  gian  bị  tạm
đình chỉ công tác

NLĐ có  quyết  định  tạm  đình  chỉ
công tác bằng văn bản của cấp có
thẩm quyền

- Tạm  ứng  lương  50%
LCB.  Hết  thời  hạn  tạm  đình
chỉ công tác, nếu có lỗi mà bị
xử  lý  kỷ  luật  lao  động  thì
NLĐ  không  phải  trả  lại  số
tiền  đã tạm ứng,  nếu  không
có lỗi  thì  NLĐ được hưởng
100% LCB 
trong  thời  gian  bị  đình  chỉ
công việc

9.
T

Trả  lương  trong
thời  gian  bị  tạm
giữ, tạm giam

NLĐ có quyết định bị tạm giữ, tạm
giam bằng văn bản của cơ quan nhà
nước  có  thẩm  quyền  mà  nguyên
nhân xẩy ra do cá nhân bị tạm giữ
tạm giam gây ra  không liên  quan
đến công việc của Công ty.

- NLĐ  không  được  tạm
ứng lương.

NLĐ có quyết định bị tạm giữ, tạm
giam bằng văn bản của cơ quan nhà
nước  có  thẩm  quyền  mà  nguyên

- Tạm ứng 50% LCB của
tháng trước liền kề.
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  TT Nội dung Điều kiện hưởng Mức hưởng

nhân  có  liên  quan  đến  công  việc
của Công ty

- Hết  thời  hạn  tạm  giữ,
tạm giam, nếu NLĐ có lỗi mà
nguyên  nhân  liên  quan  đến
công  việc  của  Công  ty  thì
không phải  hoàn  trả  số  tiền
lương đã tạm ứng; nếu do lỗi
của  Công  ty  thì  NLĐ  được
trả đầy đủ LCB; nếu lỗi từ phía
cơ  quan  ra  quyết  định  tạm
giam thì  thực hiện  theo quy
định của pháp luật.

Điều 8.Thời điểm và hình thức chi trả thu nhập

1. Thời điểm trả thu nhập: NLĐ được trả lương từ ngày 5 đến ngày 10 và không chậm hơn
ngày 15 của tháng tiếp theo. Nếu ngày trả lương trùng vào ngày nghỉ thì thanh toán vào
ngày làm việc sau liền kề.

2.  Hình thức chi trả thu nhập: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản cá nhân tại
Ngân hàng do Công ty chỉ định. 

Điều 9.Thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh lương cơ bản và thưởng hiệu quả công việc

1. Thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh lương cơ bản và thưởng HQCV đáp ứng các điều kiện
quy định tại Điều 10.

Đối tượng xem xét
điều chỉnh

Cấp đề xuất Cấp phê duyệt Cấp ký quyết định

- Giám đốc

- Phó Giám đốc

- Kế toán trưởng

 Giám đốc HĐQT Chủ tịch HĐQT

Các  chức  danh  còn
lại

- Hội  đồng  lương
Công ty

- Trưởng  phòng
HCNS  (trong
trường  hợp  điều
chỉnh LCB, thưởng
HQCV đột xuất)

Giám đốc Giám đốc

2. Thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh lương cơ bản và thưởng HQCV chưa đáp ứng các điều
kiện quy định tại Điều 10 sẽ do HĐQT Công ty phê duyệt.

Điều 10. Điều chỉnh lương và thưởng HQCV

1. Điều chỉnh lương và thưởng HQCV định kỳ hằng năm, căn cứ tình hình hoạt động SXKD
của Công ty, Ban lãnh đạo sẽ xem xét việc điều chỉnh lương và thưởng HQCV cho CBNV
theo các điều kiện sau:

a. Kết quả kinh doanh có lãi trong năm trước năm xem xét điều chỉnh lương và thưởng
HQCV cho CBNV và kế hoạch kinh doanh năm xem xét điều chỉnh lương và thưởng
HQCV cho CBNV được phê duyệt có lãi hoặc Công ty đang trong giai đoạn triển khai
hoạt động đầu tư ban đầu cần thu hút và giữ chân nhân sự;

b. NLĐ có thời gian công tác tại Công ty tối thiểu 12 tháng;
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c. Không tính vào thời gian giữ bậc để xét nâng lương cơ bản cho NLĐ trong các trường
hợp sau:

 Thời gian người lao động nghỉ ốm đau, tai nạn lao động: từ 1 tháng (cộng dồn trong
năm) trở lên;

 Thời gian nghỉ do tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ không hưởng lương và nghỉ thai sản. 

d. NLĐ có kết quả đánh giá hiệu quả công việc năm gần nhất ở mức hoàn thành (A3) trở
lên;

e. Mức lương cơ bản, thưởng HQCV điều chỉnh trong khung thu nhập và trong quỹ tăng
lương, thưởng HQCV được cấp có thẩm quyền phê duyệt hằng năm (Quỹ tăng lương,
thưởng HQCV = Chi phí tăng lương, thưởng HQCV/số tháng dự tính điều chỉnh);

f. Không xem xét nâng lương cơ bản cho NLĐ nếu vào thời điểm xét điều chỉnh lương mà
NLĐ đang trong thời gian: xử lý kỷ luật lao động hình thức khiển trách bằng văn bản trở
lên tại thời điểm xét nâng lương, chờ xem xét kỷ luật, tạm hoãn HĐLĐ, chờ bố trí công
tác hoặc chờ xem xét trách nhiệm cá nhân theo quyết định bằng văn bản của HĐQT/GĐ
Công ty.

2. Điều chỉnh lương, thưởng HQCV đột xuất: 

Điều chỉnh đột xuất sẽ áp dụng trong các trường hợp NLĐ thay đổi chức danh, kiêm nhiệm
và bổ nhiệm/miễn nhiệm sẽ được xem xét quyết định điều chỉnh lương (tăng hoặc giảm)
theo các điều kiện sau:

a. Trường hợp điều chỉnh tăng: do nhu cầu công việc (có trong định biên nhân sự được phê
duyệt) và NLĐ có kết quả đánh giá đủ điều kiện về trình độ chuyên môn, năng lực, kinh
nghiệm làm việc và kết quả thực hiện công việc hiện tại để thay đổi chức danh/kiêm
nhiệm/bổ nhiệm. Trường hợp NLĐ hết kiêm nhiệm thì hết hiệu lực phần lương kiêm
nhiệm.

b. Trường hợp điều chỉnh giảm: do nhu cầu công việc hoặc do thay đổi cơ cấu tổ chức
hoặc NLĐ không đáp ứng được công việc phải thay đổi chức danh/miễn nhiệm;

c. Mức lương, thưởng HQCV điều chỉnh trong khung thu nhập và trong quỹ tăng lương,
thưởng HQCV được cấp có thẩm quyền phê duyệt hằng năm;

d. NLĐ không trong thời hiệu xử lý kỷ luật lao động hình thức khiển trách bằng văn bản
trở lên tại thời điểm xét nâng lương.

3. Thời gian xét điều chỉnh LCB và/Thưởng HQCV: tháng 5-6 hàng năm.

4. Quy trình điều chỉnh Lương cơ bản và Thưởng HQCV

a. Thành lập Hội đồng lương:

- Thành phần Hội đồng lương bao gồm:

 Đại diện Ban Giám đốc

 Kế toán trưởng

 Trưởng phòng HCNS (thường trực Hội đồng lương)

 Đại diện tổ chức công đoàn

- Hội đồng lương theo dõi, tổng hợp tiền lương của toàn bộ NLĐ, báo cáo cấp có thẩm
quyền xét duyệt điều chỉnh Lương cơ bản và Thưởng HQCV vào các đợt định kỳ.

b. Thủ tục xét điều chỉnh lương và thưởng HQCV

- Các Phòng/Bộ phận căn cứ vào điều kiện điều chỉnh lương để đề xuất xem xét đối với
CBNV; 
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- Phòng HCNS có trách nhiệm tập hợp, thẩm tra thông tin, xem xét điều kiện điều
chỉnh để đề xuất báo cáo Hội đồng lương;

- Hội đồng lương tổ chức họp, phân tích, đánh giá đối với các trường hợp được đề xuất
và thống nhất danh sách xét duyệt điều chỉnh;

- Phòng HCNS lập tờ trình và danh sách điều chỉnh trình cấp có thẩm quyền;

- HĐQT hoặc GĐ quyết định cuối cùng theo thẩm quyền phê duyệt.

5. Thẩm quyền phê duyệt: theo quy định về phân quyền trong công tác Tổ chức Nhân sự.

Điều 11. Hướng dẫn xếp lương cơ bản

1. Đối với trường hợp mới tuyển thì:

a. Xếp bậc 1 của ngạch lương tương ứng với chức danh;

b. Đối với nhân sự là lao động phổ thông chưa qua đào tạo làm công việc giản đơn nhất
trong điều kiện lao động bình thường xếp lương cơ bản bậc 1 nhưng đảm bảo không
thấp hơn lương tối thiểu Vùng.

2. Trường hợp nâng ngạch chức danh (tương ứng trong Thang bảng lương) thì xếp LCB theo
chức danh mới và ở mức cao hơn liền kề với mức LCB  hiện hưởng.

3. Trường hợp hạ ngạch chức danh (tương ứng trong Thang bảng lương) thì xếp LCB theo chức
danh mới và ở mức thấp hơn liền kề với mức LCB  hiện hưởng.

Chương IV    

THƯỞNG

Điều 12. Kết cấu thưởng

Trong đó:

- T : Tiền thưởng của NLĐ

- THQCV : Thưởng Hiệu quả công việc

- TLT/KD : Thưởng Lễ, Tết và/ Thưởng kinh doanh

- TKhác : Thưởng khác (nếu có).

Điều 13. Thưởng Hiệu quả công việc:

1. Là khoản thưởng CBNV có thể được nhận căn cứ vào mức độ hoàn thành công việc của
CBNV theo kỳ đánh giá (tháng/quý/6 tháng hoặc năm).

Đánh giá kết quả công việc của CBNV được quy định tại Quy định Đánh giá kết quả thực
hiện công việc của Công ty.

2. Đối tượng áp dụng: tất cả CBNV được đánh giá hiệu quả công việc.

3. Nguyên tắc xác định thưởng HQCV theo tháng

a. THQCV: là khoản thưởng HQCV cho CBNV căn cứ vào cấp bậc, chức danh công việc và
mức thưởng qui định tại Phụ Lục 02.;

b. Tỉ lệ thưởng Hiệu quả công việc bao gồm các mức: được tính trên cơ sở tỉ lệ hoàn thành
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hiệu quả công việc của cá nhân bao gồm các mức: 1,0; 0,9; 0,7; 0,5 tương ứng với các
xếp loại A1, A2, A3, B . Tỉ lệ hoàn thành hiệu quả công việc của cá nhân được thay đổi
theo Quyết định của Giám đốc Công ty tại từng thời điểm trên cơ sở bình xét của hội
đồng thi đua khen thưởng.

c. NT :  Ngày công hưởng lương tháng của NLĐ (bao gồm ngày đi làm thực tế, ngày nghỉ
Lễ, Tết, nghỉ phép trong năm theo quy định của Nhà nước và các ngày nghỉ khác theo
quy định của  Công ty).

d. NTC: Ngày công theo tiêu chuẩn của tháng làm việc (bao gồm tổng số ngày trong tháng
trừ đi các ngày nghỉ tuần theo quy định Công ty).

4. Căn cứ chi trả thưởng HQCV:

Căn cứ kết quả đánh giá của tháng/quý/6 tháng sẽ là căn cứ để tính thưởng HQCV 

Hàng quý, căn cứ vào kết quả đánh giá, phân loại hiệu quả công việc của cá nhân và tính
thưởng theo tỷ lệ thưởng HQCV. Thưởng HQCV sẽ được chi trả cùng lương tháng đầu tiên
của quý tiếp theo cho NLĐ. 

a. Quỹ thưởng HQCV được xác định trên cơ sở ngân sách hằng năm. Công ty chi trả hằng
quý cho NLĐ đảm bảo không vượt quỹ thưởng HQCV;

b. Mức thưởng HQCV tương ứng với tỷ lệ hưởng được qui định cụ thể tại Phụ lục 03

Điều 14. Thưởng kinh doanh (theo đặc thù Công ty):

1. Thưởng kinh doanh là khoản thưởng CBNV có thể được nhận căn cứ vào mức độ hoàn
thành vượt mức kế hoạch doanh thu/lợi nhuận được giao theo kỳ đánh giá (tháng/quý/6
tháng/năm)

2. Đối tượng áp dụng: CBNV tham gia trực tiếp kinh doanh dịch vụ được đánh giá xét thưởng
kinh doanh.

3. Nguyên tắc xác định:

Trong đó: 

- TKD                       : Là mức thưởng kinh doanh tháng/quý/06 tháng hoặc năm cho NLĐ. 

- LN/DTVKH     : Lợi nhuận/doanh thu thực hiện vượt kế hoạch được giao của NLĐ. 

- Tỷ lệ thưởng: Tỷ lệ (%) thưởng trên mức lợi nhuận/doanh thu vượt kế hoạch. 

Điều 15. Thưởng Lễ, Tết và Thưởng khác

Là khoản thưởng cho CBNV để ghi nhận sự đóng góp của CBNV trong năm bao gồm: thưởng
Tết Dương lịch, Tết Âm lịch, ngày Lễ 30/4-1/5, ngày Quốc Khánh 2-9; thưởng sáng kiến cải tiến,
thưởng phong trào thi đua…. Mức thưởng này căn cứ vào các yếu tố để xây dựng chính sách
thưởng hằng năm như sau:

1. Kết quả thực hiện kinh doanh của Công ty hằng năm.
2. Đánh giá mức độ hoàn thành công việc trong năm của NLĐ.

Chương V
CÁC KHOẢN HỖ TRỢ VÀ CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI

Điều 16. Các khoản Hỗ trợ

Các khoản hỗ trợ (HT) là khoản tiền trả cho NLĐ ngoài khoản lương quy định nhằm hỗ trợ
NLĐ trong sinh hoạt và khuyến khích NLĐ nâng cao năng suất lao động, bao gồm:

1. Hỗ trợ ăn ca:
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a. Mức hỗ trợ ăn ca cho người lao động (bao gồm: gas, gạo, thực thẩm…không tính chi phí
lương cho người nấu ăn) theo qui định chung của nhà nước tại từng thời điểm.

b. Ngày công tính tiền ăn ca là ngày làm việc thực tế: công làm việc ngày thường; công
làm việc ngày Lễ/ngày nghỉ bù của ngày Lễ/ngày nghỉ hằng tuần, công đào tạo…;

c. Không tính tiền ăn ca cho những trường hợp sau:
- Công đi công tác đã hưởng công tác phí trong Quy định Công tác;
- Công ngày nghỉ bao gồm: Nghỉ  Lễ,  nghỉ  phép, nghỉ  việc  riêng có hưởng lương/

không hưởng lương, nghỉ ngừng việc và nghỉ hưởng chế độ BHXH.

2. Hỗ  trợ  điện  thoại:  Giám  đốc:  1.500.000đồng/tháng;  Phó  Giám  đốc/  kế  toán  trưởng:
1.000.000đồng/ tháng; Trưởng/Phó phòng ban: 500.000đồng/ tháng.

3. Hỗ trợ xăng xe:

a. Đối với Giám đốc/ Phó Giám đốc và kế toán trưởng:

 Giám đốc:1.500.000đồng/ tháng; 

 Phó Giám đốc/ kế toán trưởng: 500.000đồng/ tháng.

b. Đối với Phó, trưởng phòng và  CBCNV đi lô thường xuyên quản lý đất đai, chỉ đạo khu
vực sản xuất của Công ty: 

 Trưởng, phó phòng: 500.000đồng/ tháng ; 

 CBNV thường xuyên đi lô quản lý đất đai, chỉ đạo sản xuất: khu vực 1; 2; 4:
200.000đồng/  tháng/  khu vực.  Khu vực 3:  400.000đồng/  tháng.  Trường hợp
quản lý cả 02 khu vực thì được hưởng theo mức cao nhất.

4. Hỗ trợ Khác: Là các khoản hỗ trợ phát sinh cho từng trường hợp và thời điểm nhất định.

Điều 17. Các chế độ phúc lợi khác:

Các chế độ phúc lợi được quy định cụ thể trong Thỏa ước Lao động của Công ty.
Điều 18: Một số qui định khác:
1.  Nghỉ việc riêng không hưởng lương:

Công ty chỉ giải quyết cho CB – CNV nghỉ không hưởng lương do ốm đau, bệnh tật, thai sản,
hoặc những việc bất khả kháng khi tổng thời gian nghỉ không vượt quá 60 ngày làm việc/năm
do cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2.  CB – CNV có hoàn cảnh khó khăn đề xuất bằng văn bản và thoả thuận thống
nhất với Công ty nghỉ không hưởng lương và được nghỉ nhiều lần trong năm nhưng không
quá 02 lần trong tháng và tổng số ngày nghỉ không quá 30 ngày trong một năm.

3.  Trong thời gian nghỉ không hưởng lương không được coi là thời gian công tác
liên tục, không được tính vào thời gian để xem xét nâng lương, thưởng và chế độ phúc lợi
khác ( nếu có).

4.  Những ngày nghỉ không hưởng lương không được tính là thời gian làm việc để
tham gia BHXH, BHYT, BHTN nếu CB – CNV có nhu cầu phải được cấp có thẩm quyền phê
duyệt và phải được cơ quan BHXH chấp thuận.

Chương VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 19: Tổ chức thực hiện

1. Giao Giám đốc có trách nhiệm phổ biến và hướng dẫn cho CBNV toàn Công ty.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc thì Giám đốc, cùng các
Phòng/Ban chức năng có trách nhiệm báo cáo để cấp có thẩm quyền xem xét và phê duyệt.

3. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022, và thay thế qui chế tiền lương
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thưởng và các chế độ đãi ngộ được ban hành trước qui chế này.

4. Thành viên Hội đồng Quản trị,  Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng/Bộ phận và toàn thể
CBNV chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

Nơi nhận:
- TV HĐQT;
- GĐ, các PGĐ;
- Chủ tịch Công đoàn cơ sở;
- Toàn thể NLĐ;
-  Lưu: Văn phòng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT
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Số: .../TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Nông, ngày 14 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH
(V/v: Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021)

Kính gửi:   ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần cà phê Thuận An được Đại hội đồng cổ
đông lần thứ nhất thông qua ngày 18 tháng 7 năm 2019;

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 của Công ty đã được kiểm
toán bới Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY,

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua
Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021 như sau:

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính: Trđ

1 Lợi nhuận sau thuế TNDN có thể phân phối và 
trích lập các quỹ

1.662

2 Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2021 380

3
3.1
3.2

Lợi nhuận còn lại năm 2021:
Lợi nhuận còn lại năm 2021
Lợi nhuận giữ lại các năm trước

1.346
1.282

64

4
Trả cổ tức năm 2020 bằng ...., tỷ lệ .... (tương 
đương ...../cp) tính trên vốn điều lệ

0

5
Tổng lợi nhuận giữ lại sau khi trả cổ tức
(7)=(5)-(6)

1.346

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án Phân phối lợi
nhuận và trích lập các quỹ năm 2021 nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng Quản
trị triển khai thực hiện theo quy định Pháp luật, Nghị quyết ĐHĐCĐ và Điều lệ
Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

Trân trọng cảm ơn./.
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Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN NGỌC NGHỊ
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